
ỦY BAN NHÂN DÂN  

XÃ KIẾN HƯNG 

 

Số:            /TB-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Kiến Hưng, ngày       tháng        năm 2026 
 

 

THÔNG BÁO 

Về việc công khai kết quả rà soát hồ sơ đề nghị tặng, truy tặng "Huy 

chương Thanh niên xung phong vẻ vang" 

 

 Căn cứ Nghị định số 28/2024/NĐ-CP ngày 06/3/2024 của Chính phủ quy 

định chi tiết trình tự, thủ tục xét tặng, truy tặng "Huy chương Thanh niên xung 

phong vẻ vang", Ủy ban nhân dân xã Kiến Hưng thông báo công khai kết quả rà 

soát hồ sơ đề nghị tặng, truy tặng "Huy chương Thanh niên xung phong vẻ 

vang" như sau: 

 1. Kết quả rà soát hồ sơ 

 - Tổng số hồ sơ tiếp nhận, rà soát: 183 trường hợp, trong đó: 

 + 34 trường hợp đủ điều kiện đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét tặng, 

truy tặng "Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang"; 

 + 149 trường hợp chưa đủ điều kiện xem xét đề nghị tặng, truy tặng theo 

quy định. 

2. Lý do các trường hợp chưa đủ điều kiện 

- Qua rà soát hồ sơ, các trường hợp chưa đủ điều kiện chủ yếu thuộc một 

hoặc nhiều nội dung sau: 

+ Chưa có tài liệu, giấy tờ hợp pháp chứng minh là Thanh niên xung 

phong theo quy định của Nghị định số 28/2024/NĐ-CP; 

+ Chưa có căn cứ xác định thời gian tham gia Thanh niên xung phong từ 

đủ 24 tháng trở lên hoặc chưa xác định được thời gian hoàn thành nhiệm vụ; 

Minh chứng mờ, không rõ. 

+ Hồ sơ chỉ có Quyết định hưởng chế độ theo Quyết định số 62/2011/QĐ-

TTg hoặc các Quyết định trợ cấp khác nhưng không phải là căn cứ xác định đối 

tượng Thanh niên xung phong để xét tặng Huy chương; 

+ Một số trường hợp có Quyết định hưởng chế độ làm nhiệm vụ quốc tế 

hoặc bảo vệ Tổ quốc nhưng tài liệu không thể hiện rõ đối tượng là Thanh niên 

xung phong và thời gian tham gia Thanh niên xung phong theo quy định; 
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+ Hồ sơ còn thiếu hoặc chưa đầy đủ căn cứ pháp lý theo quy định hiện 

hành. 

3. Công khai danh sách 

- Kèm theo Thông báo này: 

+ Phụ lục 1: Danh sách 34 trường hợp đủ điều kiện đề nghị tặng, truy tặng 

"Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang"; 

+ Phụ lục 2: Danh sách 149 trường hợp chưa đủ điều kiện, kèm theo lý do 

chưa đủ điều kiện đối với từng trường hợp. 

Thông báo được niêm yết công khai tại Cổng thông tin điện tử của xã và 

Nhà văn hóa các thôn để các tổ chức, cá nhân biết, theo dõi. Các ý kiến, kiến 

nghị hoặc bổ sung tài liệu chứng minh liên quan đến việc tặng, truy tặng "Huy 

chương Thanh niên xung phong vẻ vang" đề nghị gửi về Ủy ban nhân dân xã 

(qua Phòng Văn hóa – Xã hội) để xem xét, tổng hợp. 

Ủy ban nhân dân xã Kiến Hưng thông báo để các cơ quan, đơn vị và Nhân 

dân biết, thực hiện./. 

 Nơi nhận: 

- Các CT, PCT UBND xã; 
- Các cơ sở thôn;  

- Phòng Văn hóa – Xã hội xã; 

- Lưu: VT.  

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Phạm Hùng Thắng 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

  

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 



PHỤ LỤC 1:  

DANH SÁCH ĐỦ ĐIỀU KIỆN 

Đề nghị tặng, truy tặng “Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang” 

(Kèm theo Thông báo số         / TB-UBND ngày    /7/2026 của Ủy ban nhân dân xã Kiến Hưng) 

 

TT Họ và tên 
Năm 

sinh 

Quê quán 
Sống 

Từ 

trần 

Hy 

sinh 

Dân 

tộc 

Thời gian 
Minh chứng 

Thôn Xã Năm tháng 

1. Thời kỳ kháng chiến chống đế quốc Mỹ từ ngày 21 tháng 7 năm 1954 đến ngày 30 tháng 4 năm 1975: 

a) Chống đế quốc Mỹ ở miền Bắc; 

1 
Nguyễn 

Thị Lan 
1949 

Kim 

Sơn 

Kiến 

Hưng 
x     Kinh 2 11 

Quyết định số 226/QĐ-LĐTBXH ngày 

17/12/2008 về trợ cấp ưu đãi một lần đối 

với thanh niên xung phong hoàn thành 

nhiệm vụ trong kháng chiến 

2 
Cao Thị 

Ky 
1946 Đa Ngư 

Kiến 

Hưng 
x     Kinh 3 6 

Quyết định số 217/QĐ-LĐTBXH ngày 

17/12/2008 về trợ cấp ưu đãi một lần đối 

với thanh niên xung phong hoàn thành 

nhiệm vụ trong kháng chiến 

3 
Nguyễn 

Thị Lỷ 
1948 

Ngọc 

Liễn  

Kiến 

Hưng 
x     Kinh 2 7 

Quyết định số 163/QĐ-LĐTBXH ngày 

17/12/2008 của Sở LĐTBXH Hải Phòng 

về việc trợ cấp ưu đãi 1 lần đối với TNXP 

hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến 

4 
Cao Thị 

Tíu 
1946 

Ngọc 

Liễn  

Kiến 

Hưng 
x     Kinh 2 7 

Quyết định số 83/QĐ-LĐTBXH ngày 

17/12/2008 của Sở LĐTBXH Hải Phòng 

về việc trợ cấp ưu đãi 1 lần đối với TNXP 

hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến 

5 
Nguyễn 

Duy Thịnh 
1950 

Ngọc 

Liễn  

Kiến 

Hưng 
x     Kinh 3 2 

Quyết định số 67/QĐ-LĐTBXH ngày 

17/12/2008 của Sở LĐTBXH Hải Phòng 

về việc trợ cấp ưu đãi 1 lần đối với TNXP 

hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến 
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6 
Cao Hữu 

Huệ 
1948 

Ngọc 

Liễn  

Kiến 

Hưng 
x     Kinh 2 4 

Quyết định số 106/QĐ-LĐTBXH ngày 

17/12/2008 của Sở LĐTBXH Hải Phòng 

về việc trợ cấp ưu đãi 1 lần đối với TNXP 

hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến 

7 
Phạm Đức 

Hâm 
1950 

Ngọc 

Liễn  

Kiến 

Hưng 
x     Kinh 2 6 

Quyết định số 82/QĐ-LĐTBXH ngày 

17/12/2008 của Sở LĐTBXH Hải Phòng 

về việc trợ cấp ưu đãi 1 lần đối với TNXP 

hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến 

8 
Cao Thị 

Bon 
1947 

Ngọc 

Liễn  

Kiến 

Hưng 
x     Kinh 3 11 

Quyết định số 70/QĐ-LĐTBXH ngày 

17/12/2008 của Sở LĐTBXH Hải Phòng 

về việc trợ cấp ưu đãi 1 lần đối với TNXP 

hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến 

9 
Cao Đức 

Mặc 
1951 

Ngọc 

Liễn  

Kiến 

Hưng 
x     Kinh 3 1 

Quyết định số 85/QĐ-LĐTBXH ngày 

17/12/2008 của Sở LĐTBXH Hải Phòng 

về việc trợ cấp ưu đãi 1 lần đối với TNXP 

hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến 

10 
Nguyễn 

Thị Tháng 
1946 Cao Bộ 

Kiến 

Hưng 
x     Kinh 3 11 

Quyết định số 75/QĐ-LĐTBXH ngày 

17/12/2008 của Sở LĐTBXH Hải Phòng 

về việc trợ cấp ưu đãi 1 lần đối với TNXP 

hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến 

11 
Đỗ Đức 

Đặng 
1947 Cao Bộ 

Kiến 

Hưng 
x     Kinh 3 2 

Quyết định số 84/QĐ-LĐTBXH ngày 

17/12/2008 của Sở LĐTBXH Hải Phòng 

về việc trợ cấp ưu đãi 1 lần đối với TNXP 

hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến 

12 
Bùi Thị 

Cẩm 
1947 Cao Bộ 

Kiến 

Hưng 
x     Kinh 3 11 

Quyết định số 65/QĐ-LĐTBXH ngày 

17/12/2008 của Sở LĐTBXH Hải Phòng 

về việc trợ cấp ưu đãi 1 lần đối với TNXP 

hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến 

13 
Cao Thị 

Mây 
1947 Cao Bộ 

Kiến 

Hưng 
x     Kinh 3 11 

Quyết định số 80/QĐ-LĐTBXH, ngày 

17/12/2008 v/c thực hiện chế độ trợ cấp 1 

lần  
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14 
Cao Thị 

Thạch 
1952 Cao Bộ 

Kiến 

Hưng 
x     Kinh 2 11 

Quyết định số 77/QĐ-LĐTBXH, ngày 

17/12/2008 v/c thực hiện chế độ trợ cấp 1 

lần  

15 
Đào Đức 

Thêu 
1944 Cao Bộ 

Kiến 

Hưng 
x     Kinh 3 1 

Quyết định số 68/QĐ-LĐTBXH ngày 

17/12/2008 của Sở LĐTBXH Hải Phòng 

về việc trợ cấp ưu đãi 1 lần đối với TNXP 

hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến 

16 
Nguyễn 

Thị Nga 
1940 Cao Bộ 

Kiến 

Hưng 
      Kinh 3 11 

Quyết định số 64/QĐ-LĐTBXH ngày 

17/12/2008 của Sở LĐTBXH Hải Phòng 

về việc trợ cấp ưu đãi 1 lần đối với TNXP 

hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến 

17 
Nguyễn 

Thị Vui 
1944 Cao Bộ 

Kiến 

Hưng 
x     Kinh 3 11 

Quyết định số 90/QĐ-LĐTBXH ngày 

17/12/2008 của Sở LĐTBXH Hải Phòng 

về việc trợ cấp ưu đãi 1 lần đối với TNXP 

hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến 

18 
Đoàn Thị 

Hạp 
1950 

Nhân 

Trai 

Kiến 

Hưng 
x     Kinh 3 2 

Quyết định số 109/QĐ-LĐTBXH ngày 

25/12/2008 của Sở LĐTBXH Hải Phòng 

về việc trợ cấp ưu đãi 1 lần đối với TNXP 

hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến 

19 
Bùi Thị 

Hương 
1948 

Nhân 

Trai 

Kiến 

Hưng 
x     Kinh 3 1 

Quyết định số 05/QĐ-LĐTBXH ngày 

17/12/2008 của Sở LĐTBXH Hải Phòng 

về việc trợ cấp ưu đãi 1 lần đối với TNXP 

hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến 

20 
Đoàn Thị 

Mến 
1947 

Nhân 

Trai 

Kiến 

Hưng 
x     Kinh 3 2 

Quyết định số 110/QĐ-LĐTBXH ngày 

25/12/2008 của Sở LĐTBXH Hải Phòng 

về việc trợ cấp ưu đãi 1 lần đối với TNXP 

hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến 

21 Bùi Thị Vá 1949 
Nhân 

Trai 

Kiến 

Hưng 
x     Kinh 3 2 

Quyết định số 104/QĐ-LĐTBXH ngày 

25/12/2008 của Sở LĐTBXH Hải Phòng 

về việc trợ cấp ưu đãi 1 lần đối với TNXP 

hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến 
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22 
Bùi Thị 

Tâm 
1945 

Nhân 

Trai 

Kiến 

Hưng 
x     Kinh 2 11 

Quyết định số 71/QĐ-LĐTBXH ngày 

17/12/2008 của Sở LĐTBXH Hải Phòng 

về việc trợ cấp ưu đãi 1 lần đối với TNXP 

hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến 

23 Bùi Huy In 1940 
Nhân 

Trai 

Kiến 

Hưng 
x     Kinh 2 11 

Quyết định số 66/QĐ-LĐTBXH ngày 

17/12/2008 của Sở LĐTBXH Hải Phòng 

về việc trợ cấp ưu đãi 1 lần đối với TNXP 

hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến 

24 
Bùi Hữu 

Thích 
1936 

Nhân 

Trai 

Kiến 

Hưng 
x     Kinh 2 7 

Quyết định số 93/QĐ-LĐTBXH ngày 

17/12/2008 của Sở LĐTBXH Hải Phòng 

về việc trợ cấp ưu đãi 1 lần đối với TNXP 

hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến 

25 
Bùi Thị 

Giáp 
1946 

Nhân 

Trai 

Kiến 

Hưng 
x     Kinh 2 11 

Quyết định số 93/QĐ-LĐTBXH ngày 

17/12/2008 của Sở LĐTBXH Hải Phòng 

về việc trợ cấp ưu đãi 1 lần đối với TNXP 

hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến 

26 Bùi Thị Hẹ 1948 
Nhân 

Trai 

Kiến 

Hưng 
x     Kinh 3 1 

Quyết định số 92/QĐ-LĐTBXH ngày 

17/12/2008 của Sở LĐTBXH Hải Phòng 

về việc trợ cấp ưu đãi 1 lần đối với TNXP 

hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến 

27 
Phạm Đức 

Sách 
1938 

 Ngọc 

Liễn 

Kiến 

Hưng 
x     Kinh 5 11 

Quyết định số 79/QĐ-LĐTBXH ngày 

17/12/2008 của Sở LĐTBXH Hải Phòng 

về việc trợ cấp ưu đãi 1 lần đối với TNXP 

hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến 

28 
Bùi Văn 

Dũng 
1948 

Nhân 

Trai 

Kiến 

Hưng 

x 

    Kinh 3 1 

Quyết định số 108/QĐ-LĐTBXH ngày 

21/12/2008 của Sở LĐTBXH Hải Phòng 

về việc trợ cấp ưu đãi 1 lần đối với TNXP 

hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến 

29 
Đặng Thị 

Lệ 
1948 

Kim 

Sơn 

Kiến 

Hưng 

  

x   Kinh 4 6 

Quyết định số 104/1999/QĐ – TTga ngày 

14/09/1999 về trợ cấp ưu đãi một lần đối 

với thanh niên xung phong hoàn thành 

nhiệm vụ trong kháng chiến 
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30 
Bùi Đình 

Kháng 
1946 

Nhân 

Trai 

Kiến 

Hưng 

  

x   Kinh 3 2 

Quyết định số 119/QĐ-LĐTBXH ngày 

25/12/2008 của Sở LĐTBXH Hải Phòng 

về việc trợ cấp ưu đãi 1 lần đối với TNXP 

hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến 

31 
Đỗ Hữu 

Tuyền 
1942 Cao Bộ 

Kiến 

Hưng 
  

x   Kinh 2 2 

Quyết định số 86/QĐ-LĐTBXH, ngày 

17/12/2008 v/c thực hiện chế độ trợ cấp 1 

lần  

32 
Đỗ Đình 

Hiếu 
1942 Cao Bộ 

Kiến 

Hưng 
  

x   Kinh 2 11 

Quyết định số 88/QĐ-LĐTBXH, ngày 

17/12/2008 v/c thực hiện chế độ trợ cấp 1 

lần  

33 
Mạc Như 

Chất 
1950 

Đại 

Thắng 

Kiến 

Hưng 
  

x   Kinh 2 11 

Quyết định số 42/QĐ-LĐTBXH, ngày 

25/12/2008 v/c thực hiện chế độ trợ cấp 1 

lần  

2. Thời kỳ bảo vệ Tổ quốc 

a) Chiến tranh biên giới phía Bắc từ tháng 02 năm 1979 đến ngày 31 tháng 12 năm 1988 

1 
Cao Đức 

Đôn 
1957 

Ngọc 

Liễn  

Kiến 

Hưng 

  

x   Kinh 2 11 

Bản quá trình đóng bảo hiểm xã hội có 2 

năm 11 tháng là công nhân, bí thư nông 

trường Hòa Hải - Nông trường Hải Hòa 

được công nhận là phiên hiệu thanh niên 

xung phong theo Thông báo số 575/TB-

BNV ngày 23/01/2016 của Bộ Nội vụ. 
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PHỤ LỤC 2:  

DANH SÁCH CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN 

Đề nghị tặng, truy tặng “Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang” 

(Kèm theo Thông báo số         / TB-UBND ngày    /7/2026 của Ủy ban nhân dân xã Kiến Hưng) 

 

TT 
Họ và 

tên 

Năm 

sinh 

Quê quán 
Sống 

Từ 

trần 

Hy 

sinh 

Dân 

tộc 

Thời gian 
Minh chứng - Lý do không đảm bảo điều kiện 

Thôn Xã Năm tháng 

1. Thời kỳ kháng chiến chống đế quốc Mỹ từ ngày 21 tháng 7 năm 1954 đến ngày 30 tháng 4 năm 1975: 

a) Chống đế quốc Mỹ ở miền Bắc; 

1 

Trần 

Thị 

Tràn 

1948 
Đại 

Thắng 

Kiến 

Hưng 
x     Kinh 3 10 

Biểu số liệu điều tra ngày 9/3/2009 của Hội thanh niên 

xung phong huyện Kiến Thuỵ; Quyết định số 4767/QĐ-

BTL ngày 27/10/2009 của Bộ Tư lệnh Quân khu 3 về việc 

trợ cấp một lần đối với đối tượng trực tiếp tham gia kháng 

chiến chống Mỹ theo Quyết định số 290/QĐ-TTg ngày 

08/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ (Biểu số liệu điều 

tra chưa chứng minh được là Thanh niên xung phong 

và Quyết định số 4767/QĐ-BTL ngày 27/10/2009 của Bộ 

Tư lệnh Quân khu 3 không chứng minh được có thời 

gian tham gia lực lượng thanh niên xung phong thường 

xuyên từ đủ 24 tháng trở lên theo). 

2 
Vũ Thị 

Xa 
1959 Kỳ Sơn 

Kiến 

Hưng 
x     Kinh 3 1 

Quyết định số 712/QĐ-LĐTBXH ngày 31/3/2014 của của 

uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc trợ cấp ưu 

đãi 1 lần (đợt 1 năm 2014) đối với TNXP (Quyết định số 

712/QĐ-UBND ngày 31/3/2014 của UBND thành phố 

Hải Phòng về việc trợ cấp một lần cho đối tượng theo 

Quyết định số 61/2011/QĐ-TTG ngày 09/11/2011 của 

Thủ tướng Chính phủ không chứng minh được có thời 

gian tham gia lực lượng thanh niên xung phong thường 

xuyên từ đủ 24 tháng trở lên theo). 
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3 

Mạc 

Như 

Soán 

1943 
Đại 

Thắng 

Kiến 

Hưng 
x     Kinh 3 6 

Biểu số liệu điều tra ngày 9/3/2009 của Hội thanh niên 

xung phong huyện Kiến Thuỵ; Quyết định số 546/QĐ-UB, 

do UBND thành phố Hải Phòng cấp ngày 11/4/2005, V/v 

trợ cấp một lần với TNXP (Thiếu minh chứng, Biểu số 

liệu điều tra chưa chứng minh được là Thanh niên xung 

phong và Quyết định số 546/QĐ-UB ngày 11/4/2005 của 

Ủy ban nhân dân thành phố không thể hiện số tháng, 

năm tham gia thanh niên xung phong) 

4 

Nguyễn 

Thị 

Hạnh 

1948 
Tiền 

Anh 

Kiến 

Hưng 
x     Kinh 2 6 

Biểu số liệu điều tra ngày 9/3/2009 của Hội thanh niên 

xung phong huyện Kiến Thuỵ; Quyết định số 546/QĐ-

UBND ngày 11/4/2005 của UBND thành phố Hải Phòng về 

việc trợ cấp một lần, trợ cấp hàng tháng cho Cựu TNXP đã 

hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến (Biểu số liệu điều 

tra chưa chứng minh được là Thanh niên xung phong 

và Quyết định số 546/QĐ-UB ngày 11/4/2005 của Ủy 

ban nhân dân thành phố không thể hiện số tháng, năm 

tham gia thanh niên xung phong). 

5 
Vũ Kim 

Quân 
1947 

Đương 

Thắng 

Kiến 

Hưng 
x     Kinh 3 6 

Bản khai quá trình tham gia lực lượng thanh niên xung 

phong (Bản khai quá trình tham gia kháng chiến trong 

lực lượng thanh niên xung phong tập trung không đủ 

căn cứ chứng minh đã tham gia thanh niên xung phong 

từ đủ 24 tháng trở lên). 

6 
Vũ Thị 

Giới 
1948 

Đồng 

Nhất 

Kiến 

Hưng 
x     Kinh 3 1 

Giấy xác nhận của UBND xã Chu Điện ngày 29/3/2011; 

Giấy xác nhận của Hội cựu TNXP xã Chu Điện - Lục Ngạn 

ngày 29/3/2011 (Các Giấy xác nhận và CCCD không 

trùng khớp về quê quán và không đủ điều kiện làm giấy 

tờ minh chứng để xét Huy chương Thanh niên xung 

phong vẻ vang) 
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7 

Cao 

Quang 

Thứ 

1936 
 Ngọc 

Liễn 

Kiến 

Hưng 

  

x   Kinh 1 10 

Quyết định số 189 T. Tga ngày 5/11/1969 bằng số Dm096c 

về việc Tổ quốc ghi công Liệt sĩ Cao Quang Thứ thanh niên 

xung phong chống Mỹ cứu nước hy sinh ngày 7/6/1967 

(Thông tin Tổ quốc ghi công, mờ không nhìn rõ chữ 

trong bản phô tô công chứng nhưng bản gốc thể hiện rõ 

và đảm bảo theo quy định - Đã đối khớp - Đề nghị chụp 

lại hình ảnh, in và gửi kèm) 

8 
Bùi Đức 

Mỵ 
1933 

Nhân 

Trai 

Kiến 

Hưng 

  

x   Kinh 3 0 

Giấy chứng nhận Ban chấp hành Hội cựu TNXP TP Hải 

Phòng ngày 28/02/2014 về việc đã có thành tích góp phần 

xây dựng bảo vệ Tổ quốc (năm sinh Trích lục khai tử và 

Giấy chứng nhận không trùng khớp. Thời gian tham 

gia Bản khai và Giấy chứng nhận không trùng khớp. Đề 

nghị kèm theo căn cứ để xác nhận) 

a) Chiến tranh biên giới phía Bắc từ tháng 02 năm 1979 đến ngày 31 tháng 12 năm 1988 

1 

Nguyễn 

Duy 

Phồn 

1962 
Ngọc 

Tỉnh 

Kiến 

Hưng 
x     Kinh 2 3 

Quyết định  số 3034/QĐ-UBND ngày 30/12/2014 của Uỷ 

ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc trợ cấp một lần 

cho các đối tượng tham gia chiến tranh bảo về Tổ quốc  và 

làm nhiệm vụ quốc tế theo Quyết định 62/2011/QĐ-TTg 

ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ (Quyết định 

không thể hiện rõ đối tượng có phải là Thanh niên xung 

phong và thời gian tham gia) 

2 
Mai Thị 

Lý 
1957 

Ngọc 

Tỉnh 

Kiến 

Hưng 
x     Kinh 2 3 

Quyết định  số 3034/QĐ-UBND ngày 30/12/2014 của Uỷ 

ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc trợ cấp một lần 

cho các đối tượng tham gia chiến tranh bảo về Tổ quốc  và 

làm nhiệm vụ quốc tế theo Quyết định 62/2011/QĐ-TTg 

ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ (Quyết định 

không thể hiện rõ đối tượng có phải là Thanh niên xung 

phong và thời gian tham gia) 
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3 
 Nguyễn 

Thị Quỳ 
1957 

Ngọc 

Tỉnh 

Kiến 

Hưng 
x     Kinh 2 3 

Quyết định  số 3034/QĐ-UBND ngày 30/12/2014 của Uỷ 

ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc trợ cấp một lần 

cho các đối tượng tham gia chiến tranh bảo về Tổ quốc  và 

làm nhiệm vụ quốc tế theo Quyết định 62/2011/QĐ-TTg 

ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ (Quyết định 

không thể hiện rõ đối tượng có phải là Thanh niên xung 

phong và thời gian tham gia) 

4 
 Vũ Thị 

Bích 
1960 

Ngọc 

Tỉnh 

Kiến 

Hưng 
x     Kinh 2 3 

Quyết định  số 3034/QĐ-UBND ngày 30/12/2014 của Uỷ 

ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc trợ cấp một lần 

cho các đối tượng tham gia chiến tranh bảo về Tổ quốc  và 

làm nhiệm vụ quốc tế theo Quyết định 62/2011/QĐ-TTg 

ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ (Quyết định 

không thể hiện rõ đối tượng có phải là Thanh niên xung 

phong và thời gian tham gia) 

5 
 Phạm 

Thị Ý 
1955 

Ngọc 

Tỉnh 

Kiến 

Hưng 
x     Kinh 2 3 

Quyết định  số 3034/QĐ-UBND ngày 30/12/2014 của Uỷ 

ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc trợ cấp một lần 

cho các đối tượng tham gia chiến tranh bảo về Tổ quốc  và 

làm nhiệm vụ quốc tế theo Quyết định 62/2011/QĐ-TTg 

ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ (Quyết định 

không thể hiện rõ đối tượng có phải là Thanh niên xung 

phong và thời gian tham gia) 

6 

 Nguyễn 

Thị 

Mận 

1958 
Ngọc 

Tỉnh 

Kiến 

Hưng 
x     Kinh 2 3 

Quyết định  số 3034/QĐ-UBND ngày 30/12/2014 của Uỷ 

ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc trợ cấp một lần 

cho các đối tượng tham gia chiến tranh bảo về Tổ quốc  và 

làm nhiệm vụ quốc tế theo Quyết định 62/2011/QĐ-TTg 

ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ (Quyết định 

không thể hiện rõ đối tượng có phải là Thanh niên xung 

phong và thời gian tham gia) 

7 

 Nguyễn 

Thị 

Mây 

1948 
Ngọc 

Tỉnh 

Kiến 

Hưng 
x     Kinh 2 3 

Quyết định  số 3034/QĐ-UBND ngày 30/12/2014 của Uỷ 

ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc trợ cấp một lần 

cho các đối tượng tham gia chiến tranh bảo về Tổ quốc  và 

làm nhiệm vụ quốc tế theo Quyết định 62/2011/QĐ-TTg 
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ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ (Quyết định 

không thể hiện rõ đối tượng có phải là Thanh niên xung 

phong và thời gian tham gia) 

8 
 Nguyễn 

Bá Tuận 
1954 

Ngọc 

Tỉnh 

Kiến 

Hưng 
x     Kinh 2 3 

Quyết định  số 3034/QĐ-UBND ngày 30/12/2014 của Uỷ 

ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc trợ cấp một lần 

cho các đối tượng tham gia chiến tranh bảo về Tổ quốc  và 

làm nhiệm vụ quốc tế theo Quyết định 62/2011/QĐ-TTg 

ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ (Quyết định 

không thể hiện rõ đối tượng có phải là Thanh niên xung 

phong và thời gian tham gia) 

9 

 Nguyễn 

Thị 

Thẩn 

1954 
Ngọc 

Tỉnh 

Kiến 

Hưng 
x     Kinh 2 3 

Quyết định  số 3034/QĐ-UBND ngày 30/12/2014 của Uỷ 

ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc trợ cấp một lần 

cho các đối tượng tham gia chiến tranh bảo về Tổ quốc  và 

làm nhiệm vụ quốc tế theo Quyết định 62/2011/QĐ-TTg 

ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ (Quyết định 

không thể hiện rõ đối tượng có phải là Thanh niên xung 

phong và thời gian tham gia) 

10 
 Vũ Thị 

Thanh 
1953 

Ngọc 

Tỉnh 

Kiến 

Hưng 
x     Kinh 2 3 

Quyết định  số 3034/QĐ-UBND ngày 30/12/2014 của Uỷ 

ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc trợ cấp một lần 

cho các đối tượng tham gia chiến tranh bảo về Tổ quốc  và 

làm nhiệm vụ quốc tế theo Quyết định 62/2011/QĐ-TTg 

ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ (Quyết định 

không thể hiện rõ đối tượng có phải là Thanh niên xung 

phong và thời gian tham gia) 

11 
 Vũ Văn 

Sỉnh 
1956 

Ngọc 

Tỉnh 

Kiến 

Hưng 
x     Kinh 2 3 

Quyết định  số 3034/QĐ-UBND ngày 30/12/2014 của Uỷ 

ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc trợ cấp một lần 

cho các đối tượng tham gia chiến tranh bảo về Tổ quốc  và 

làm nhiệm vụ quốc tế theo Quyết định 62/2011/QĐ-TTg 

ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ (Quyết định 

không thể hiện rõ đối tượng có phải là Thanh niên xung 

phong và thời gian tham gia) 
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12 

 Trịnh 

Văn 

Năn 

1952 
Ngọc 

Tỉnh 

Kiến 

Hưng 
x     Kinh 2 3 

Quyết định  số 3034/QĐ-UBND ngày 30/12/2014 của Uỷ 

ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc trợ cấp một lần 

cho các đối tượng tham gia chiến tranh bảo về Tổ quốc  và 

làm nhiệm vụ quốc tế theo Quyết định 62/2011/QĐ-TTg 

ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ (Quyết định 

không thể hiện rõ đối tượng có phải là Thanh niên xung 

phong và thời gian tham gia) 

13 
 Đinh 

Thị Nín 
1951 

Ngọc 

Tỉnh 

Kiến 

Hưng 
x     Kinh 2 3 

Quyết định  số 3034/QĐ-UBND ngày 30/12/2014 của Uỷ 

ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc trợ cấp một lần 

cho các đối tượng tham gia chiến tranh bảo về Tổ quốc  và 

làm nhiệm vụ quốc tế theo Quyết định 62/2011/QĐ-TTg 

ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ (Quyết định 

không thể hiện rõ đối tượng có phải là Thanh niên xung 

phong và thời gian tham gia) 

14 

 Nguyễn 

Thị 

Tuyết 

1958 
Ngọc 

Tỉnh 

Kiến 

Hưng 
x     Kinh 2 3 

Quyết định  số 3034/QĐ-UBND ngày 30/12/2014 của Uỷ 

ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc trợ cấp một lần 

cho các đối tượng tham gia chiến tranh bảo về Tổ quốc  và 

làm nhiệm vụ quốc tế theo Quyết định 62/2011/QĐ-TTg 

ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ (Quyết định 

không thể hiện rõ đối tượng có phải là Thanh niên xung 

phong và thời gian tham gia) 

15 

 Nguyễn 

Đức 

Chăng 

1947 Đa Ngư 
Kiến 

Hưng 
x     Kinh 2 3 

Quyết định  số 3034/QĐ-UBND ngày 30/12/2014 của Uỷ 

ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc trợ cấp một lần 

cho các đối tượng tham gia chiến tranh bảo về Tổ quốc  và 

làm nhiệm vụ quốc tế theo Quyết định 62/2011/QĐ-TTg 

ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ (Quyết định 

không thể hiện rõ đối tượng có phải là Thanh niên xung 

phong và thời gian tham gia) 

16 

 Nguyễn 

Văn 

Khuê 

1960 Đa Ngư 
Kiến 

Hưng 
x     Kinh 2 3 

Quyết định  số 3034/QĐ-UBND ngày 30/12/2014 của Uỷ 

ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc trợ cấp một lần 

cho các đối tượng tham gia chiến tranh bảo về Tổ quốc  và 

làm nhiệm vụ quốc tế theo Quyết định 62/2011/QĐ-TTg 
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ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ (Quyết định 

không thể hiện rõ đối tượng có phải là Thanh niên xung 

phong và thời gian tham gia) 

17 
 Bùi Thị 

Gửi 
1961 Đa Ngư 

Kiến 

Hưng 
x     Kinh 2 3 

Quyết định  số 3034/QĐ-UBND ngày 30/12/2014 của Uỷ 

ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc trợ cấp một lần 

cho các đối tượng tham gia chiến tranh bảo về Tổ quốc  và 

làm nhiệm vụ quốc tế theo Quyết định 62/2011/QĐ-TTg 

ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ (Quyết định 

không thể hiện rõ đối tượng có phải là Thanh niên xung 

phong và thời gian tham gia) 

18 
 Nguyễn 

Thị Hà 
1960 Đa Ngư 

Kiến 

Hưng 
x     Kinh 2 3 

Quyết định  số 3034/QĐ-UBND ngày 30/12/2014 của Uỷ 

ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc trợ cấp một lần 

cho các đối tượng tham gia chiến tranh bảo về Tổ quốc  và 

làm nhiệm vụ quốc tế theo Quyết định 62/2011/QĐ-TTg 

ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ (Quyết định 

không thể hiện rõ đối tượng có phải là Thanh niên xung 

phong và thời gian tham gia) 

19 

 Hoàng 

Gia 

năng 

1960 Đa Ngư 
Kiến 

Hưng 
x     Kinh 2 3 

Quyết định  số 3034/QĐ-UBND ngày 30/12/2014 của Uỷ 

ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc trợ cấp một lần 

cho các đối tượng tham gia chiến tranh bảo về Tổ quốc  và 

làm nhiệm vụ quốc tế theo Quyết định 62/2011/QĐ-TTg 

ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ (Quyết định 

không thể hiện rõ đối tượng có phải là Thanh niên xung 

phong và thời gian tham gia) 

20 
 Đoàn 

Thị Lý 
1961 Đa Ngư 

Kiến 

Hưng 
x     Kinh 2 3 

Quyết định  số 3034/QĐ-UBND ngày 30/12/2014 của Uỷ 

ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc trợ cấp một lần 

cho các đối tượng tham gia chiến tranh bảo về Tổ quốc  và 

làm nhiệm vụ quốc tế theo Quyết định 62/2011/QĐ-TTg 

ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ (Quyết định 

không thể hiện rõ đối tượng có phải là Thanh niên xung 

phong và thời gian tham gia) 
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21 

 Nguyễn 

Kim 

Vựng 

1960 Đa Ngư 
Kiến 

Hưng 
x     Kinh 2 3 

Quyết định  số 3034/QĐ-UBND ngày 30/12/2014 của Uỷ 

ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc trợ cấp một lần 

cho các đối tượng tham gia chiến tranh bảo về Tổ quốc  và 

làm nhiệm vụ quốc tế theo Quyết định 62/2011/QĐ-TTg 

ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ (Quyết định 

không thể hiện rõ đối tượng có phải là Thanh niên xung 

phong và thời gian tham gia) 

22 

 Mai 

Thị 

Hiền 

1956 Đa Ngư 
Kiến 

Hưng 
x     Kinh 2 3 

Quyết định  số 3034/QĐ-UBND ngày 30/12/2014 của Uỷ 

ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc trợ cấp một lần 

cho các đối tượng tham gia chiến tranh bảo về Tổ quốc  và 

làm nhiệm vụ quốc tế theo Quyết định 62/2011/QĐ-TTg 

ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ (Quyết định 

không thể hiện rõ đối tượng có phải là Thanh niên xung 

phong và thời gian tham gia) 

23 

  

Nguyễn 

Văn Bí 

1954 Đa Ngư 
Kiến 

Hưng 
x     Kinh 2 3 

Quyết định  số 3034/QĐ-UBND ngày 30/12/2014 của Uỷ 

ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc trợ cấp một lần 

cho các đối tượng tham gia chiến tranh bảo về Tổ quốc  và 

làm nhiệm vụ quốc tế theo Quyết định 62/2011/QĐ-TTg 

ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ (Quyết định 

không thể hiện rõ đối tượng có phải là Thanh niên xung 

phong và thời gian tham gia) 

24 

 Nguyễn 

Thị 

Tràn 

1958 Đa Ngư 
Kiến 

Hưng 
x     Kinh 2 3 

Quyết định  số 3034/QĐ-UBND ngày 30/12/2014 của Uỷ 

ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc trợ cấp một lần 

cho các đối tượng tham gia chiến tranh bảo về Tổ quốc  và 

làm nhiệm vụ quốc tế theo Quyết định 62/2011/QĐ-TTg 

ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ (Quyết định 

không thể hiện rõ đối tượng có phải là Thanh niên xung 

phong và thời gian tham gia) 

25 

 Nguyễn 

Kim 

Còn 

1960 Đa Ngư 
Kiến 

Hưng 
x     Kinh 2 3 

Quyết định  số 3034/QĐ-UBND ngày 30/12/2014 của Uỷ 

ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc trợ cấp một lần 

cho các đối tượng tham gia chiến tranh bảo về Tổ quốc  và 

làm nhiệm vụ quốc tế theo Quyết định 62/2011/QĐ-TTg 



 

16 

 

 

ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ (Quyết định 

không thể hiện rõ đối tượng có phải là Thanh niên xung 

phong và thời gian tham gia) 

26 
 Trịnh 

Thị Phai 
1958 Đa Ngư 

Kiến 

Hưng 
x     Kinh 2 3 

Quyết định  số 3034/QĐ-UBND ngày 30/12/2014 của Uỷ 

ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc trợ cấp một lần 

cho các đối tượng tham gia chiến tranh bảo về Tổ quốc  và 

làm nhiệm vụ quốc tế theo Quyết định 62/2011/QĐ-TTg 

ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ (Quyết định 

không thể hiện rõ đối tượng có phải là Thanh niên xung 

phong và thời gian tham gia) 

27 

 Nguyễn 

Văn 

Cập 

1959 Đa Ngư 
Kiến 

Hưng 
x     Kinh 2 3 

Quyết định  số 3034/QĐ-UBND ngày 30/12/2014 của Uỷ 

ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc trợ cấp một lần 

cho các đối tượng tham gia chiến tranh bảo về Tổ quốc  và 

làm nhiệm vụ quốc tế theo Quyết định 62/2011/QĐ-TTg 

ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ (Quyết định 

không thể hiện rõ đối tượng có phải là Thanh niên xung 

phong và thời gian tham gia) 

28 

 Đặng 

Quang 

Tiền 

1952 Đa Ngư 
Kiến 

Hưng 
x     Kinh 2 3 

Quyết định  số 3034/QĐ-UBND ngày 30/12/2014 của Uỷ 

ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc trợ cấp một lần 

cho các đối tượng tham gia chiến tranh bảo về Tổ quốc  và 

làm nhiệm vụ quốc tế theo Quyết định 62/2011/QĐ-TTg 

ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ (Quyết định 

không thể hiện rõ đối tượng có phải là Thanh niên xung 

phong và thời gian tham gia) 

29 

 Nguyễn 

Văn 

Hoá 

1961 Đa Ngư 
Kiến 

Hưng 
x     Kinh 2 3 

Quyết định  số 3034/QĐ-UBND ngày 30/12/2014 của Uỷ 

ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc trợ cấp một lần 

cho các đối tượng tham gia chiến tranh bảo về Tổ quốc  và 

làm nhiệm vụ quốc tế theo Quyết định 62/2011/QĐ-TTg 

ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ (Quyết định 

không thể hiện rõ đối tượng có phải là Thanh niên xung 

phong và thời gian tham gia) 



 

17 

 

 

30 
 Nguyễn 

Thị Tấn 
1955 Đa Ngư 

Kiến 

Hưng 
x     Kinh 2 3 

Quyết định  số 3034/QĐ-UBND ngày 30/12/2014 của Uỷ 

ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc trợ cấp một lần 

cho các đối tượng tham gia chiến tranh bảo về Tổ quốc  và 

làm nhiệm vụ quốc tế theo Quyết định 62/2011/QĐ-TTg 

ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ (Quyết định 

không thể hiện rõ đối tượng có phải là Thanh niên xung 

phong và thời gian tham gia) 

31 
 Nguyễn 

Bá Bộ 
1960 Đa Ngư 

Kiến 

Hưng 
x     Kinh 2 3 

Quyết định  số 3034/QĐ-UBND ngày 30/12/2014 của Uỷ 

ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc trợ cấp một lần 

cho các đối tượng tham gia chiến tranh bảo về Tổ quốc  và 

làm nhiệm vụ quốc tế theo Quyết định 62/2011/QĐ-TTg 

ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ (Quyết định 

không thể hiện rõ đối tượng có phải là Thanh niên xung 

phong và thời gian tham gia) 

32 
 CaoThị 

Ngận 
1957 Đa Ngư 

Kiến 

Hưng 
x     Kinh 2 3 

Quyết định  số 3034/QĐ-UBND ngày 30/12/2014 của Uỷ 

ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc trợ cấp một lần 

cho các đối tượng tham gia chiến tranh bảo về Tổ quốc  và 

làm nhiệm vụ quốc tế theo Quyết định 62/2011/QĐ-TTg 

ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ (Quyết định 

không thể hiện rõ đối tượng có phải là Thanh niên xung 

phong và thời gian tham gia) 

33 
 Bùi Thị 

Lanh 
1959 Đa Ngư 

Kiến 

Hưng 
x     Kinh 2 3 

Quyết định  số 3034/QĐ-UBND ngày 30/12/2014 của Uỷ 

ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc trợ cấp một lần 

cho các đối tượng tham gia chiến tranh bảo về Tổ quốc  và 

làm nhiệm vụ quốc tế theo Quyết định 62/2011/QĐ-TTg 

ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ (Quyết định 

không thể hiện rõ đối tượng có phải là Thanh niên xung 

phong và thời gian tham gia) 

34 

 Nguyễn 

Đức 

Lân 

1961 Đa Ngư 
Kiến 

Hưng 
x     Kinh 2 3 

Quyết định  số 3034/QĐ-UBND ngày 30/12/2014 của Uỷ 

ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc trợ cấp một lần 

cho các đối tượng tham gia chiến tranh bảo về Tổ quốc  và 

làm nhiệm vụ quốc tế theo Quyết định 62/2011/QĐ-TTg 



 

18 

 

 

ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ (Quyết định 

không thể hiện rõ đối tượng có phải là Thanh niên xung 

phong và thời gian tham gia) 

35 

 Nguyễn 

Đức 

Phượng 

1952 Đa Ngư 
Kiến 

Hưng 
x     Kinh 2 3 

Quyết định  số 3034/QĐ-UBND ngày 30/12/2014 của Uỷ 

ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc trợ cấp một lần 

cho các đối tượng tham gia chiến tranh bảo về Tổ quốc  và 

làm nhiệm vụ quốc tế theo Quyết định 62/2011/QĐ-TTg 

ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ (Quyết định 

không thể hiện rõ đối tượng có phải là Thanh niên xung 

phong và thời gian tham gia) 

36 
 Đỗ Thị 

Nhuần 
1955 

Kim 

Sơn 

Kiến 

Hưng 
x     Kinh 2 3 

Quyết định  số 3034/QĐ-UBND ngày 30/12/2014 của Uỷ 

ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc trợ cấp một lần 

cho các đối tượng tham gia chiến tranh bảo về Tổ quốc  và 

làm nhiệm vụ quốc tế theo Quyết định 62/2011/QĐ-TTg 

ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ (Quyết định 

không thể hiện rõ đối tượng có phải là Thanh niên xung 

phong và thời gian tham gia) 

37 
 Lê Thị 

Sàng 
1961 

Kim 

Sơn 

Kiến 

Hưng 
x     Kinh 2 3 

Quyết định  số 3034/QĐ-UBND ngày 30/12/2014 của Uỷ 

ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc trợ cấp một lần 

cho các đối tượng tham gia chiến tranh bảo về Tổ quốc  và 

làm nhiệm vụ quốc tế theo Quyết định 62/2011/QĐ-TTg 

ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ (Quyết định 

không thể hiện rõ đối tượng có phải là Thanh niên xung 

phong và thời gian tham gia) 

38 

  

Trương 

Thị Ban 

1960 
Kim 

Sơn 

Kiến 

Hưng 
x     Kinh 2 3 

Quyết định  số 3034/QĐ-UBND ngày 30/12/2014 của Uỷ 

ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc trợ cấp một lần 

cho các đối tượng tham gia chiến tranh bảo về Tổ quốc  và 

làm nhiệm vụ quốc tế theo Quyết định 62/2011/QĐ-TTg 

ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ (Quyết định 

không thể hiện rõ đối tượng có phải là Thanh niên xung 

phong và thời gian tham gia) 
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39 

 Đặng 

Quang 

Ký 

1960 
Kim 

Sơn 

Kiến 

Hưng 
x     Kinh 2 3 

Quyết định  số 3034/QĐ-UBND ngày 30/12/2014 của Uỷ 

ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc trợ cấp một lần 

cho các đối tượng tham gia chiến tranh bảo về Tổ quốc  và 

làm nhiệm vụ quốc tế theo Quyết định 62/2011/QĐ-TTg 

ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ (Quyết định 

không thể hiện rõ đối tượng có phải là Thanh niên xung 

phong và thời gian tham gia) 

40 
Đặng 

Thị Hân 
1958 

Kim 

Sơn 

Kiến 

Hưng 
x     Kinh 2 3 

Quyết định  số 3034/QĐ-UBND ngày 30/12/2014 của Uỷ 

ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc trợ cấp một lần 

cho các đối tượng tham gia chiến tranh bảo về Tổ quốc  và 

làm nhiệm vụ quốc tế theo Quyết định 62/2011/QĐ-TTg 

ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ (Quyết định 

không thể hiện rõ đối tượng có phải là Thanh niên xung 

phong và thời gian tham gia) 

41 
Đinh 

Thị Bạo 
1959 

Kim 

Sơn 

Kiến 

Hưng 
x     Kinh 2 3 

Quyết định  số 3034/QĐ-UBND ngày 30/12/2014 của Uỷ 

ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc trợ cấp một lần 

cho các đối tượng tham gia chiến tranh bảo về Tổ quốc  và 

làm nhiệm vụ quốc tế theo Quyết định 62/2011/QĐ-TTg 

ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ (Quyết định 

không thể hiện rõ đối tượng có phải là Thanh niên xung 

phong và thời gian tham gia) 

42 
Nguyễn 

Thị Lan 
1957 

Kim 

Sơn 

Kiến 

Hưng 
x     Kinh 2 3 

Quyết định  số 3034/QĐ-UBND ngày 30/12/2014 của Uỷ 

ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc trợ cấp một lần 

cho các đối tượng tham gia chiến tranh bảo về Tổ quốc  và 

làm nhiệm vụ quốc tế theo Quyết định 62/2011/QĐ-TTg 

ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ (Quyết định 

không thể hiện rõ đối tượng có phải là Thanh niên xung 

phong và thời gian tham gia) 

43 

 Đoàn 

Thị 

Liên 

1958 
Kim 

Sơn 

Kiến 

Hưng 
x     Kinh 2 3 

Quyết định  số 3034/QĐ-UBND ngày 30/12/2014 của Uỷ 

ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc trợ cấp một lần 

cho các đối tượng tham gia chiến tranh bảo về Tổ quốc  và 

làm nhiệm vụ quốc tế theo Quyết định 62/2011/QĐ-TTg 



 

20 

 

 

ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ (Quyết định 

không thể hiện rõ đối tượng có phải là Thanh niên xung 

phong và thời gian tham gia) 

44 
 Đoàn 

Thị Lụa 
1957 

Kim 

Sơn 

Kiến 

Hưng 
x     Kinh 2 3 

Quyết định  số 3034/QĐ-UBND ngày 30/12/2014 của Uỷ 

ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc trợ cấp một lần 

cho các đối tượng tham gia chiến tranh bảo về Tổ quốc  và 

làm nhiệm vụ quốc tế theo Quyết định 62/2011/QĐ-TTg 

ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ (Quyết định 

không thể hiện rõ đối tượng có phải là Thanh niên xung 

phong và thời gian tham gia) 

45 
Đinh 

Thị Ríu 
1960 

Kim 

Sơn 

Kiến 

Hưng 
x     Kinh 2 3 

Quyết định  số 3034/QĐ-UBND ngày 30/12/2014 của Uỷ 

ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc trợ cấp một lần 

cho các đối tượng tham gia chiến tranh bảo về Tổ quốc  và 

làm nhiệm vụ quốc tế theo Quyết định 62/2011/QĐ-TTg 

ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ (Quyết định 

không thể hiện rõ đối tượng có phải là Thanh niên xung 

phong và thời gian tham gia) 

46 

 Nguyễn 

Thị 

Nhàn 

1961 
Kim 

Sơn 

Kiến 

Hưng 
x     Kinh 2 3 

Quyết định  số 3034/QĐ-UBND ngày 30/12/2014 của Uỷ 

ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc trợ cấp một lần 

cho các đối tượng tham gia chiến tranh bảo về Tổ quốc  và 

làm nhiệm vụ quốc tế theo Quyết định 62/2011/QĐ-TTg 

ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ (Quyết định 

không thể hiện rõ đối tượng có phải là Thanh niên xung 

phong và thời gian tham gia) 

47 

 Đinh 

Văn 

Tươi 

1944 
Kim 

Sơn 

Kiến 

Hưng 
x     Kinh 2 3 

Quyết định  số 3034/QĐ-UBND ngày 30/12/2014 của Uỷ 

ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc trợ cấp một lần 

cho các đối tượng tham gia chiến tranh bảo về Tổ quốc  và 

làm nhiệm vụ quốc tế theo Quyết định 62/2011/QĐ-TTg 

ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ (Quyết định 

không thể hiện rõ đối tượng có phải là Thanh niên xung 

phong và thời gian tham gia) 
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48 
 Vũ Thị 

Tìn 
1961 

Kim 

Sơn 

Kiến 

Hưng 
x     Kinh 2 3 

Quyết định  số 3034/QĐ-UBND ngày 30/12/2014 của Uỷ 

ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc trợ cấp một lần 

cho các đối tượng tham gia chiến tranh bảo về Tổ quốc  và 

làm nhiệm vụ quốc tế theo Quyết định 62/2011/QĐ-TTg 

ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ (Quyết định 

không thể hiện rõ đối tượng có phải là Thanh niên xung 

phong và thời gian tham gia) 

49 

 Nguyễn 

Thị 

Ngần 

1952 
Kim 

Sơn 

Kiến 

Hưng 
x     Kinh 2 3 

Quyết định  số 3034/QĐ-UBND ngày 30/12/2014 của Uỷ 

ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc trợ cấp một lần 

cho các đối tượng tham gia chiến tranh bảo về Tổ quốc  và 

làm nhiệm vụ quốc tế theo Quyết định 62/2011/QĐ-TTg 

ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ (Quyết định 

không thể hiện rõ đối tượng có phải là Thanh niên xung 

phong và thời gian tham gia) 

50 

Hoàng 

Đức 

Bảng 

1959 
Kim 

Sơn 

Kiến 

Hưng 
x     Kinh 2 3 

Quyết định  số 3034/QĐ-UBND ngày 30/12/2014 của Uỷ 

ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc trợ cấp một lần 

cho các đối tượng tham gia chiến tranh bảo về Tổ quốc  và 

làm nhiệm vụ quốc tế theo Quyết định 62/2011/QĐ-TTg 

ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ (Quyết định 

không thể hiện rõ đối tượng có phải là Thanh niên xung 

phong và thời gian tham gia) 

51 
 Nguyễn 

Duy An 
1958 

Kim 

Sơn 

Kiến 

Hưng 
x     Kinh 2 3 

Quyết định  số 3034/QĐ-UBND ngày 30/12/2014 của Uỷ 

ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc trợ cấp một lần 

cho các đối tượng tham gia chiến tranh bảo về Tổ quốc  và 

làm nhiệm vụ quốc tế theo Quyết định 62/2011/QĐ-TTg 

ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ (Quyết định 

không thể hiện rõ đối tượng có phải là Thanh niên xung 

phong và thời gian tham gia) 

52 

 Đặng 

Thị 

Liên 

1954 
Kim 

Sơn 

Kiến 

Hưng 
x     Kinh 2 3 

Quyết định  số 3034/QĐ-UBND ngày 30/12/2014 của Uỷ 

ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc trợ cấp một lần 

cho các đối tượng tham gia chiến tranh bảo về Tổ quốc  và 

làm nhiệm vụ quốc tế theo Quyết định 62/2011/QĐ-TTg 



 

22 

 

 

ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ (Quyết định 

không thể hiện rõ đối tượng có phải là Thanh niên xung 

phong và thời gian tham gia) 

53 
Đỗ Thị 

Ghim 
1960 

Kim 

Sơn 

Kiến 

Hưng 
x     Kinh 2 3 

Quyết định  số 3034/QĐ-UBND ngày 30/12/2014 của Uỷ 

ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc trợ cấp một lần 

cho các đối tượng tham gia chiến tranh bảo về Tổ quốc  và 

làm nhiệm vụ quốc tế theo Quyết định 62/2011/QĐ-TTg 

ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ (Quyết định 

không thể hiện rõ đối tượng có phải là Thanh niên xung 

phong và thời gian tham gia) 

54 

 Đặng 

Thành 

Tuyến 

1949 
Kim 

Sơn 

Kiến 

Hưng 
x     Kinh 2 3 

Quyết định  số 3034/QĐ-UBND ngày 30/12/2014 của Uỷ 

ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc trợ cấp một lần 

cho các đối tượng tham gia chiến tranh bảo về Tổ quốc  và 

làm nhiệm vụ quốc tế theo Quyết định 62/2011/QĐ-TTg 

ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ (Quyết định 

không thể hiện rõ đối tượng có phải là Thanh niên xung 

phong và thời gian tham gia) 

55 

 Nguyễn 

Thị 

Huyền 

1958 
Kim 

Sơn 

Kiến 

Hưng 
x     Kinh 2 3 

Quyết định  số 3034/QĐ-UBND ngày 30/12/2014 của Uỷ 

ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc trợ cấp một lần 

cho các đối tượng tham gia chiến tranh bảo về Tổ quốc  và 

làm nhiệm vụ quốc tế theo Quyết định 62/2011/QĐ-TTg 

ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ (Quyết định 

không thể hiện rõ đối tượng có phải là Thanh niên xung 

phong và thời gian tham gia) 

56 

 Nguyễn 

Quý 

Liễu 

1960 
Kim 

Sơn 

Kiến 

Hưng 
x     Kinh 2 3 

Quyết định  số 3034/QĐ-UBND ngày 30/12/2014 của Uỷ 

ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc trợ cấp một lần 

cho các đối tượng tham gia chiến tranh bảo về Tổ quốc  và 

làm nhiệm vụ quốc tế theo Quyết định 62/2011/QĐ-TTg 

ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ (Quyết định 

không thể hiện rõ đối tượng có phải là Thanh niên xung 

phong và thời gian tham gia) 
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57 

Phạm 

Văn 

Chích 

1943 
Đại 

Thắng 

Kiến 

Hưng 
x     Kinh 2 7 

Quyết định  số 3034/QĐ-UBND ngày 30/12/2014 của Uỷ 

ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc trợ cấp một lần 

cho các đối tượng tham gia chiến tranh bảo về Tổ quốc  và 

làm nhiệm vụ quốc tế theo Quyết định 62/2011/QĐ-TTg 

ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ (Quyết định 

không thể hiện rõ đối tượng có phải là Thanh niên xung 

phong và thời gian tham gia) 

58 

Nguyễn 

Thị 

Chóng 

1961 
Đồng 

Nhất 

Kiến 

Hưng 
x     Kinh 2 3 

Quyết định  số 3034/QĐ-UBND ngày 30/12/2014 của Uỷ 

ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc trợ cấp một lần 

cho các đối tượng tham gia chiến tranh bảo về Tổ quốc  và 

làm nhiệm vụ quốc tế theo Quyết định 62/2011/QĐ-TTg 

ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ (Quyết định 

không thể hiện rõ đối tượng có phải là Thanh niên xung 

phong và thời gian tham gia) 

59 
Phạm 

Thị Bây 
1956 

Đồng 

Nhất 

Kiến 

Hưng 
x     Kinh 2 9 

Quyết định  số 3034/QĐ-UBND ngày 30/12/2014 của Uỷ 

ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc trợ cấp một lần 

cho các đối tượng tham gia chiến tranh bảo về Tổ quốc  và 

làm nhiệm vụ quốc tế theo Quyết định 62/2011/QĐ-TTg 

ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ (Quyết định 

không thể hiện rõ đối tượng có phải là Thanh niên xung 

phong và thời gian tham gia) 

60 
Vũ Thị 

Nghiệp 
1961 

Kim 

Sơn 

Kiến 

Hưng 
x     Kinh 2 3 

Quyết định  số 3034/QĐ-UBND ngày 30/12/2014 của Uỷ 

ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc trợ cấp một lần 

cho các đối tượng tham gia chiến tranh bảo về Tổ quốc  và 

làm nhiệm vụ quốc tế theo Quyết định 62/2011/QĐ-TTg 

ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ (Quyết định 

không thể hiện rõ đối tượng có phải là Thanh niên xung 

phong và thời gian tham gia) 

61 

Đoàn 

Đắc 

Toàn 

1958 Đa Ngư 
Kiến 

Hưng 
x     Kinh 2 3 

Quyết định  số 3034/QĐ-UBND ngày 30/12/2014 của Uỷ 

ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc trợ cấp một lần 

cho các đối tượng tham gia chiến tranh bảo về Tổ quốc  và 

làm nhiệm vụ quốc tế theo Quyết định 62/2011/QĐ-TTg 
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ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ (Quyết định 

không thể hiện rõ đối tượng có phải là Thanh niên xung 

phong và thời gian tham gia) 

62 

Nguyễn 

Kim 

Hiếm 

1961 Đa Ngư 
Kiến 

Hưng 
x     Kinh 2 3 

Quyết định  số 3034/QĐ-UBND ngày 30/12/2014 của Uỷ 

ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc trợ cấp một lần 

cho các đối tượng tham gia chiến tranh bảo về Tổ quốc  và 

làm nhiệm vụ quốc tế theo Quyết định 62/2011/QĐ-TTg 

ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ (Quyết định 

không thể hiện rõ đối tượng có phải là Thanh niên xung 

phong và thời gian tham gia) 

63 
Bùi Thị 

Cống 
1960 

Nhân 

Trai 

Kiến 

Hưng 
x     Kinh 2 3 

Quyết định  số 3034/QĐ-UBND ngày 30/12/2014 của Uỷ 

ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc trợ cấp một lần 

cho các đối tượng tham gia chiến tranh bảo về Tổ quốc  và 

làm nhiệm vụ quốc tế theo Quyết định 62/2011/QĐ-TTg 

ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ (Quyết định 

không thể hiện rõ đối tượng có phải là Thanh niên xung 

phong và thời gian tham gia) 

64 
Bùi Thế 

Thính 
1960 

Nhân 

Trai 

Kiến 

Hưng 
x     Kinh 2 3 

Quyết định  số 3034/QĐ-UBND ngày 30/12/2014 của Uỷ 

ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc trợ cấp một lần 

cho các đối tượng tham gia chiến tranh bảo về Tổ quốc  và 

làm nhiệm vụ quốc tế theo Quyết định 62/2011/QĐ-TTg 

ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ (Quyết định 

không thể hiện rõ đối tượng có phải là Thanh niên xung 

phong và thời gian tham gia) 

65 
Nguyễn 

Thị Hảo 
1950 Kỳ Sơn 

Kiến 

Hưng 
x     Kinh 2 3 

Quyết định  số 3034/QĐ-UBND ngày 30/12/2014 của Uỷ 

ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc trợ cấp một lần 

cho các đối tượng tham gia chiến tranh bảo về Tổ quốc  và 

làm nhiệm vụ quốc tế theo Quyết định 62/2011/QĐ-TTg 

ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ (Quyết định 

không thể hiện rõ đối tượng có phải là Thanh niên xung 

phong và thời gian tham gia) 
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66 

Phạm 

Thi 

Loan 

1948 Kỳ Sơn 
Kiến 

Hưng 
x     Kinh 2 3 

Quyết định  số 3034/QĐ-UBND ngày 30/12/2014 của Uỷ 

ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc trợ cấp một lần 

cho các đối tượng tham gia chiến tranh bảo về Tổ quốc  và 

làm nhiệm vụ quốc tế theo Quyết định 62/2011/QĐ-TTg 

ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ (Quyết định 

không thể hiện rõ đối tượng có phải là Thanh niên xung 

phong và thời gian tham gia) 

67 
 Phạm 

Thị Lai 
1958 Kỳ Sơn 

Kiến 

Hưng 
x     Kinh 2 3 

Quyết định  số 3034/QĐ-UBND ngày 30/12/2014 của Uỷ 

ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc trợ cấp một lần 

cho các đối tượng tham gia chiến tranh bảo về Tổ quốc  và 

làm nhiệm vụ quốc tế theo Quyết định 62/2011/QĐ-TTg 

ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ (Quyết định 

không thể hiện rõ đối tượng có phải là Thanh niên xung 

phong và thời gian tham gia) 

68 

 Phùng 

Thị 

Thanh 

1960 Kỳ Sơn 
Kiến 

Hưng 
x     Kinh 2 3 

Quyết định  số 3034/QĐ-UBND ngày 30/12/2014 của Uỷ 

ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc trợ cấp một lần 

cho các đối tượng tham gia chiến tranh bảo về Tổ quốc  và 

làm nhiệm vụ quốc tế theo Quyết định 62/2011/QĐ-TTg 

ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ (Quyết định 

không thể hiện rõ đối tượng có phải là Thanh niên xung 

phong và thời gian tham gia) 

69 
 Vũ Thị 

Dấu 
1955 Kỳ Sơn 

Kiến 

Hưng 
x     Kinh 2 3 

Quyết định  số 3034/QĐ-UBND ngày 30/12/2014 của Uỷ 

ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc trợ cấp một lần 

cho các đối tượng tham gia chiến tranh bảo về Tổ quốc  và 

làm nhiệm vụ quốc tế theo Quyết định 62/2011/QĐ-TTg 

ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ (Quyết định 

không thể hiện rõ đối tượng có phải là Thanh niên xung 

phong và thời gian tham gia) 

70 
 Vũ Văn 

Quang 
1962 Kỳ Sơn 

Kiến 

Hưng 
x     Kinh 2 3 

Quyết định  số 3034/QĐ-UBND ngày 30/12/2014 của Uỷ 

ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc trợ cấp một lần 

cho các đối tượng tham gia chiến tranh bảo về Tổ quốc  và 

làm nhiệm vụ quốc tế theo Quyết định 62/2011/QĐ-TTg 
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ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ (Quyết định 

không thể hiện rõ đối tượng có phải là Thanh niên xung 

phong và thời gian tham gia) 

71 

 Phạm 

Văn 

Thiêm 

1937 Kỳ Sơn 
Kiến 

Hưng 
x     Kinh 2 3 

Quyết định  số 3034/QĐ-UBND ngày 30/12/2014 của Uỷ 

ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc trợ cấp một lần 

cho các đối tượng tham gia chiến tranh bảo về Tổ quốc  và 

làm nhiệm vụ quốc tế theo Quyết định 62/2011/QĐ-TTg 

ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ (Quyết định 

không thể hiện rõ đối tượng có phải là Thanh niên xung 

phong và thời gian tham gia) 

72 

 Phạm 

Văn 

Cây 

1960 Kỳ Sơn 
Kiến 

Hưng 
x     Kinh 2 3 

Quyết định  số 3034/QĐ-UBND ngày 30/12/2014 của Uỷ 

ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc trợ cấp một lần 

cho các đối tượng tham gia chiến tranh bảo về Tổ quốc  và 

làm nhiệm vụ quốc tế theo Quyết định 62/2011/QĐ-TTg 

ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ (Quyết định 

không thể hiện rõ đối tượng có phải là Thanh niên xung 

phong và thời gian tham gia) 

73 

 Hoàng 

Thị 

Tính 

1954 Kỳ Sơn 
Kiến 

Hưng 
x     Kinh 2 3 

Quyết định  số 3034/QĐ-UBND ngày 30/12/2014 của Uỷ 

ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc trợ cấp một lần 

cho các đối tượng tham gia chiến tranh bảo về Tổ quốc  và 

làm nhiệm vụ quốc tế theo Quyết định 62/2011/QĐ-TTg 

ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ (Quyết định 

không thể hiện rõ đối tượng có phải là Thanh niên xung 

phong và thời gian tham gia) 

74 

 Phùng 

Thị 

Loan 

1960 Kỳ Sơn 
Kiến 

Hưng 
x     Kinh 2 3 

Quyết định  số 3034/QĐ-UBND ngày 30/12/2014 của Uỷ 

ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc trợ cấp một lần 

cho các đối tượng tham gia chiến tranh bảo về Tổ quốc  và 

làm nhiệm vụ quốc tế theo Quyết định 62/2011/QĐ-TTg 

ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ (Quyết định 

không thể hiện rõ đối tượng có phải là Thanh niên xung 

phong và thời gian tham gia) 
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75 
 Phạm 

Thị Tuý 
1959 Kỳ Sơn 

Kiến 

Hưng 
x     Kinh 2 3 

Quyết định  số 3034/QĐ-UBND ngày 30/12/2014 của Uỷ 

ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc trợ cấp một lần 

cho các đối tượng tham gia chiến tranh bảo về Tổ quốc  và 

làm nhiệm vụ quốc tế theo Quyết định 62/2011/QĐ-TTg 

ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ (Quyết định 

không thể hiện rõ đối tượng có phải là Thanh niên xung 

phong và thời gian tham gia) 

76 

 Cao 

Thị 

Kênh 

1958 Kỳ Sơn 
Kiến 

Hưng 
x     Kinh 2 3 

Quyết định  số 3034/QĐ-UBND ngày 30/12/2014 của Uỷ 

ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc trợ cấp một lần 

cho các đối tượng tham gia chiến tranh bảo về Tổ quốc  và 

làm nhiệm vụ quốc tế theo Quyết định 62/2011/QĐ-TTg 

ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ (Quyết định 

không thể hiện rõ đối tượng có phải là Thanh niên xung 

phong và thời gian tham gia) 

77 

 Nguyễn 

Thị 

Thuật 

1936 Kỳ Sơn 
Kiến 

Hưng 
x     Kinh 2 3 

Quyết định  số 3034/QĐ-UBND ngày 30/12/2014 của Uỷ 

ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc trợ cấp một lần 

cho các đối tượng tham gia chiến tranh bảo về Tổ quốc  và 

làm nhiệm vụ quốc tế theo Quyết định 62/2011/QĐ-TTg 

ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ (Quyết định 

không thể hiện rõ đối tượng có phải là Thanh niên xung 

phong và thời gian tham gia) 

78 

  Vũ 

Văn 

Nhu 

1951 Kỳ Sơn 
Kiến 

Hưng 
x     Kinh 2 3 

Quyết định  số 3034/QĐ-UBND ngày 30/12/2014 của Uỷ 

ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc trợ cấp một lần 

cho các đối tượng tham gia chiến tranh bảo về Tổ quốc  và 

làm nhiệm vụ quốc tế theo Quyết định 62/2011/QĐ-TTg 

ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ (Quyết định 

không thể hiện rõ đối tượng có phải là Thanh niên xung 

phong và thời gian tham gia) 

79 
 Phùng 

Thị Sừu 
1950 

 

Kỳ Sơn 

 

Kiến 

Hưng 
x     Kinh 2 3 

Quyết định  số 3034/QĐ-UBND ngày 30/12/2014 của Uỷ 

ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc trợ cấp một lần 

cho các đối tượng tham gia chiến tranh bảo về Tổ quốc  và 

làm nhiệm vụ quốc tế theo Quyết định 62/2011/QĐ-TTg 
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ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ (Quyết định 

không thể hiện rõ đối tượng có phải là Thanh niên xung 

phong và thời gian tham gia) 

80 
 Phạm 

Thị Soạt 
1957 Kỳ Sơn 

Kiến 

Hưng 
x     Kinh 2 3 

Quyết định  số 3034/QĐ-UBND ngày 30/12/2014 của Uỷ 

ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc trợ cấp một lần 

cho các đối tượng tham gia chiến tranh bảo về Tổ quốc  và 

làm nhiệm vụ quốc tế theo Quyết định 62/2011/QĐ-TTg 

ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ (Quyết định 

không thể hiện rõ đối tượng có phải là Thanh niên xung 

phong và thời gian tham gia) 

81 
 Hoàng 

Thị Yên 
1955 Kỳ Sơn 

Kiến 

Hưng 
x     Kinh 2 3 

Quyết định  số 3034/QĐ-UBND ngày 30/12/2014 của Uỷ 

ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc trợ cấp một lần 

cho các đối tượng tham gia chiến tranh bảo về Tổ quốc  và 

làm nhiệm vụ quốc tế theo Quyết định 62/2011/QĐ-TTg 

ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ (Quyết định 

không thể hiện rõ đối tượng có phải là Thanh niên xung 

phong và thời gian tham gia) 

82 

 Phạm 

Thị 

Quýnh 

1959 Kỳ Sơn 
Kiến 

Hưng 
x     Kinh 2 3 

Quyết định  số 3034/QĐ-UBND ngày 30/12/2014 của Uỷ 

ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc trợ cấp một lần 

cho các đối tượng tham gia chiến tranh bảo về Tổ quốc  và 

làm nhiệm vụ quốc tế theo Quyết định 62/2011/QĐ-TTg 

ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ (Quyết định 

không thể hiện rõ đối tượng có phải là Thanh niên xung 

phong và thời gian tham gia) 

83 

 Nguyễn 

Thị 

Dung 

1949 Kỳ Sơn 
Kiến 

Hưng 
x     Kinh 2 3 

Quyết định  số 3034/QĐ-UBND ngày 30/12/2014 của Uỷ 

ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc trợ cấp một lần 

cho các đối tượng tham gia chiến tranh bảo về Tổ quốc  và 

làm nhiệm vụ quốc tế theo Quyết định 62/2011/QĐ-TTg 

ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ (Quyết định 

không thể hiện rõ đối tượng có phải là Thanh niên xung 

phong và thời gian tham gia) 



 

29 

 

 

84 
Vũ Văn 

Nguyên 
1958 Kỳ Sơn 

Kiến 

Hưng 
x     Kinh 2 3 

Quyết định  số 3034/QĐ-UBND ngày 30/12/2014 của Uỷ 

ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc trợ cấp một lần 

cho các đối tượng tham gia chiến tranh bảo về Tổ quốc  và 

làm nhiệm vụ quốc tế theo Quyết định 62/2011/QĐ-TTg 

ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ (Quyết định 

không thể hiện rõ đối tượng có phải là Thanh niên xung 

phong và thời gian tham gia) 

85 
Vũ Thị 

Hảo 
1959 

Ngọc 

Liễn  

Kiến 

Hưng 
x     Kinh 2 3 

Quyết định  số 3034/QĐ-UBND ngày 30/12/2014 của Uỷ 

ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc trợ cấp một lần 

cho các đối tượng tham gia chiến tranh bảo về Tổ quốc  và 

làm nhiệm vụ quốc tế theo Quyết định 62/2011/QĐ-TTg 

ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ (Quyết định 

không thể hiện rõ đối tượng có phải là Thanh niên xung 

phong và thời gian tham gia) 

86 
Cao Thị 

Ngách 
1959 

Ngọc 

Liễn  

Kiến 

Hưng 
x     Kinh 2 3 

Quyết định  số 3034/QĐ-UBND ngày 30/12/2014 của Uỷ 

ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc trợ cấp một lần 

cho các đối tượng tham gia chiến tranh bảo về Tổ quốc  và 

làm nhiệm vụ quốc tế theo Quyết định 62/2011/QĐ-TTg 

ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ (Quyết định 

không thể hiện rõ đối tượng có phải là Thanh niên xung 

phong và thời gian tham gia) 

87 

Cao 

Hữu 

Chặt 

1955 
Ngọc 

Liễn  

Kiến 

Hưng 
x     Kinh 2 3 

Quyết định  số 3034/QĐ-UBND ngày 30/12/2014 của Uỷ 

ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc trợ cấp một lần 

cho các đối tượng tham gia chiến tranh bảo về Tổ quốc  và 

làm nhiệm vụ quốc tế theo Quyết định 62/2011/QĐ-TTg 

ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ (Quyết định 

không thể hiện rõ đối tượng có phải là Thanh niên xung 

phong và thời gian tham gia) 

88 
Đỗ Thị 

Nhặn 
1959 

Ngọc 

Liễn  

Kiến 

Hưng 
x     Kinh 2 3 

Quyết định  số 3034/QĐ-UBND ngày 30/12/2014 của Uỷ 

ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc trợ cấp một lần 

cho các đối tượng tham gia chiến tranh bảo về Tổ quốc  và 

làm nhiệm vụ quốc tế theo Quyết định 62/2011/QĐ-TTg 
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ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ (Quyết định 

không thể hiện rõ đối tượng có phải là Thanh niên xung 

phong và thời gian tham gia) 

89 

Cao 

Hữu 

Phông 

1959 
Ngọc 

Liễn  

Kiến 

Hưng 
x     Kinh 2 3 

Quyết định  số 3034/QĐ-UBND ngày 30/12/2014 của Uỷ 

ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc trợ cấp một lần 

cho các đối tượng tham gia chiến tranh bảo về Tổ quốc  và 

làm nhiệm vụ quốc tế theo Quyết định 62/2011/QĐ-TTg 

ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ (Quyết định 

không thể hiện rõ đối tượng có phải là Thanh niên xung 

phong và thời gian tham gia) 

90 
Phạm 

Thị Tuý 
1960 

 Ngọc 

Liễn 

Kiến 

Hưng 
x     Kinh 2 3 

Quyết định  số 3034/QĐ-UBND ngày 30/12/2014 của Uỷ 

ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc trợ cấp một lần 

cho các đối tượng tham gia chiến tranh bảo về Tổ quốc  và 

làm nhiệm vụ quốc tế theo Quyết định 62/2011/QĐ-TTg 

ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ (Quyết định 

không thể hiện rõ đối tượng có phải là Thanh niên xung 

phong và thời gian tham gia) 

91 
Cao 

Hữu Vì 
1958 

Ngọc 

Liễn 

Kiến 

Hưng 
x     Kinh 2 3 

Quyết định  số 3034/QĐ-UBND ngày 30/12/2014 của Uỷ 

ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc trợ cấp một lần 

cho các đối tượng tham gia chiến tranh bảo về Tổ quốc  và 

làm nhiệm vụ quốc tế theo Quyết định 62/2011/QĐ-TTg 

ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ (Quyết định 

không thể hiện rõ đối tượng có phải là Thanh niên xung 

phong và thời gian tham gia) 

92 
Vũ Thị 

Hợp 
1956 

Ngọc 

Liễn  

Kiến 

Hưng 
x     Kinh 2 3 

Quyết định  số 3034/QĐ-UBND ngày 30/12/2014 của Uỷ 

ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc trợ cấp một lần 

cho các đối tượng tham gia chiến tranh bảo về Tổ quốc  và 

làm nhiệm vụ quốc tế theo Quyết định 62/2011/QĐ-TTg 

ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ (Quyết định 

không thể hiện rõ đối tượng có phải là Thanh niên xung 

phong và thời gian tham gia) 
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93 

Cao 

Thanh 

Nha 

1950 
 Ngọc 

Liễn 

Kiến 

Hưng 
x     Kinh 2 3 

Quyết định  số 3034/QĐ-UBND ngày 30/12/2014 của Uỷ 

ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc trợ cấp một lần 

cho các đối tượng tham gia chiến tranh bảo về Tổ quốc  và 

làm nhiệm vụ quốc tế theo Quyết định 62/2011/QĐ-TTg 

ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ (Quyết định 

không thể hiện rõ đối tượng có phải là Thanh niên xung 

phong và thời gian tham gia) 

94 
Vũ Thị 

Hảo 
1959 

 Ngọc 

Liễn 

Kiến 

Hưng 
x     Kinh 2 3 

Quyết định  số 3034/QĐ-UBND ngày 30/12/2014 của Uỷ 

ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc trợ cấp một lần 

cho các đối tượng tham gia chiến tranh bảo về Tổ quốc  và 

làm nhiệm vụ quốc tế theo Quyết định 62/2011/QĐ-TTg 

ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ (Quyết định 

không thể hiện rõ đối tượng có phải là Thanh niên xung 

phong và thời gian tham gia) 

95 
Đỗ Thị 

Bô 
1960 

 Ngọc 

Liễn 

Kiến 

Hưng 
x     Kinh 2 3 

Quyết định  số 3034/QĐ-UBND ngày 30/12/2014 của Uỷ 

ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc trợ cấp một lần 

cho các đối tượng tham gia chiến tranh bảo về Tổ quốc  và 

làm nhiệm vụ quốc tế theo Quyết định 62/2011/QĐ-TTg 

ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ (Quyết định 

không thể hiện rõ đối tượng có phải là Thanh niên xung 

phong và thời gian tham gia) 

96 

Cao 

Hữu 

Mầu 

1959 
Ngọc 

Liễn  

Kiến 

Hưng 
x     Kinh 2 3 

Quyết định  số 3034/QĐ-UBND ngày 30/12/2014 của Uỷ 

ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc trợ cấp một lần 

cho các đối tượng tham gia chiến tranh bảo về Tổ quốc  và 

làm nhiệm vụ quốc tế theo Quyết định 62/2011/QĐ-TTg 

ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ (Quyết định 

không thể hiện rõ đối tượng có phải là Thanh niên xung 

phong và thời gian tham gia) 

97 
Cao 

Đức Tỏi 
1956 

 Ngọc 

Liễn 

Kiến 

Hưng 
x     Kinh 2 3 

Quyết định  số 3034/QĐ-UBND ngày 30/12/2014 của Uỷ 

ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc trợ cấp một lần 

cho các đối tượng tham gia chiến tranh bảo về Tổ quốc  và 

làm nhiệm vụ quốc tế theo Quyết định 62/2011/QĐ-TTg 
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ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ (Quyết định 

không thể hiện rõ đối tượng có phải là Thanh niên xung 

phong và thời gian tham gia) 

98 

Nguyễn 

Thị 

Vòng 

1960 
 Ngọc 

Liễn 

Kiến 

Hưng 
x     Kinh 2 3 

Quyết định  số 3034/QĐ-UBND ngày 30/12/2014 của Uỷ 

ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc trợ cấp một lần 

cho các đối tượng tham gia chiến tranh bảo về Tổ quốc  và 

làm nhiệm vụ quốc tế theo Quyết định 62/2011/QĐ-TTg 

ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ (Quyết định 

không thể hiện rõ đối tượng có phải là Thanh niên xung 

phong và thời gian tham gia) 

99 
Vũ Thị 

Tháy 
1958 

 Cao 

Bộ 

Kiến 

Hưng 
x     Kinh 2 3 

Quyết định  số 3034/QĐ-UBND ngày 30/12/2014 của Uỷ 

ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc trợ cấp một lần 

cho các đối tượng tham gia chiến tranh bảo về Tổ quốc  và 

làm nhiệm vụ quốc tế theo Quyết định 62/2011/QĐ-TTg 

ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ (Quyết định 

không thể hiện rõ đối tượng có phải là Thanh niên xung 

phong và thời gian tham gia) 

100 

Bùi 

Hữu 

Lừu 

1960 
Nhân 

Trai 

Kiến 

Hưng 
x     Kinh 2 3 

Quyết định  số 3034/QĐ-UBND ngày 30/12/2014 của Uỷ 

ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc trợ cấp một lần 

cho các đối tượng tham gia chiến tranh bảo về Tổ quốc  và 

làm nhiệm vụ quốc tế theo Quyết định 62/2011/QĐ-TTg 

ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ (Quyết định 

không thể hiện rõ đối tượng có phải là Thanh niên xung 

phong và thời gian tham gia) 

101 
Ngô Thị 

Duy 
1961 

Nhân 

Trai 

Kiến 

Hưng 
x     Kinh 2 7 

Quyết định  số 3034/QĐ-UBND ngày 30/12/2014 của Uỷ 

ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc trợ cấp một lần 

cho các đối tượng tham gia chiến tranh bảo về Tổ quốc  và 

làm nhiệm vụ quốc tế theo Quyết định 62/2011/QĐ-TTg 

ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ (Quyết định 

không thể hiện rõ đối tượng có phải là Thanh niên xung 

phong và thời gian tham gia) 
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102 
Lê Văn 

Mẫn 
1960 

Nhân 

Trai 

Kiến 

Hưng 
x     Kinh 2 3 

Quyết định  số 3034/QĐ-UBND ngày 30/12/2014 của Uỷ 

ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc trợ cấp một lần 

cho các đối tượng tham gia chiến tranh bảo về Tổ quốc  và 

làm nhiệm vụ quốc tế theo Quyết định 62/2011/QĐ-TTg 

ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ (Quyết định 

không thể hiện rõ đối tượng có phải là Thanh niên xung 

phong và thời gian tham gia) 

103 

Bùi 

Quang 

Tân 

1959 
Nhân 

Trai 

Kiến 

Hưng 
x     Kinh 2 3 

Quyết định  số 3034/QĐ-UBND ngày 30/12/2014 của Uỷ 

ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc trợ cấp một lần 

cho các đối tượng tham gia chiến tranh bảo về Tổ quốc  và 

làm nhiệm vụ quốc tế theo Quyết định 62/2011/QĐ-TTg 

ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ (Quyết định 

không thể hiện rõ đối tượng có phải là Thanh niên xung 

phong và thời gian tham gia) 

104 
Bùi Thị 

Chiên 
1962 

Nhân 

Trai 

Kiến 

Hưng 
x     Kinh 2 3 

Quyết định  số 3034/QĐ-UBND ngày 30/12/2014 của Uỷ 

ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc trợ cấp một lần 

cho các đối tượng tham gia chiến tranh bảo về Tổ quốc  và 

làm nhiệm vụ quốc tế theo Quyết định 62/2011/QĐ-TTg 

ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ (Quyết định 

không thể hiện rõ đối tượng có phải là Thanh niên xung 

phong và thời gian tham gia) 

105 
Dương 

Thị Đôi 
1960 

Nhân 

Trai 

Kiến 

Hưng 
x     Kinh 2 3 

Quyết định  số 3034/QĐ-UBND ngày 30/12/2014 của Uỷ 

ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc trợ cấp một lần 

cho các đối tượng tham gia chiến tranh bảo về Tổ quốc  và 

làm nhiệm vụ quốc tế theo Quyết định 62/2011/QĐ-TTg 

ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ (Quyết định 

không thể hiện rõ đối tượng có phải là Thanh niên xung 

phong và thời gian tham gia) 

106 
Lưu Thị 

Lam 
1960 

Nhân 

Trai 

Kiến 

Hưng 
x     Kinh 2 3 

Quyết định  số 3034/QĐ-UBND ngày 30/12/2014 của Uỷ 

ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc trợ cấp một lần 

cho các đối tượng tham gia chiến tranh bảo về Tổ quốc  và 

làm nhiệm vụ quốc tế theo Quyết định 62/2011/QĐ-TTg 
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ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ (Quyết định 

không thể hiện rõ đối tượng có phải là Thanh niên xung 

phong và thời gian tham gia) 

107 
Nguyễn 

Thị Dén 
1955 

Nhân 

Trai 

Kiến 

Hưng 
x     Kinh 2 3 

Quyết định  số 3034/QĐ-UBND ngày 30/12/2014 của Uỷ 

ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc trợ cấp một lần 

cho các đối tượng tham gia chiến tranh bảo về Tổ quốc  và 

làm nhiệm vụ quốc tế theo Quyết định 62/2011/QĐ-TTg 

ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ (Quyết định 

không thể hiện rõ đối tượng có phải là Thanh niên xung 

phong và thời gian tham gia) 

108 
Bùi Thị 

Phấn 
1956 Cao Bộ 

Kiến 

Hưng 
x     Kinh 2 3 

Quyết định  số 3034/QĐ-UBND ngày 30/12/2014 của Uỷ 

ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc trợ cấp một lần 

cho các đối tượng tham gia chiến tranh bảo về Tổ quốc  và 

làm nhiệm vụ quốc tế theo Quyết định 62/2011/QĐ-TTg 

ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ (Quyết định 

không thể hiện rõ đối tượng có phải là Thanh niên xung 

phong và thời gian tham gia) 

109 
Cao Thị 

Bấy 
1958 

 Ngọc 

Liễn 

Kiến 

Hưng 

x 

    Kinh 2 3 

Quyết định  số 3034/QĐ-UBND ngày 30/12/2014 của Uỷ 

ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc trợ cấp một lần 

cho các đối tượng tham gia chiến tranh bảo về Tổ quốc  và 

làm nhiệm vụ quốc tế theo Quyết định 62/2011/QĐ-TTg 

ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ (Quyết định 

không thể hiện rõ đối tượng có phải là Thanh niên xung 

phong và thời gian tham gia) 

110 
Đỗ Thị 

Tâm 
1960 

Ngọc 

Liễn  

Kiến 

Hưng 
x     Kinh 2 3 

Quyết định  số 3034/QĐ-UBND ngày 30/12/2014 của Uỷ 

ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc trợ cấp một lần 

cho các đối tượng tham gia chiến tranh bảo về Tổ quốc  và 

làm nhiệm vụ quốc tế theo Quyết định 62/2011/QĐ-TTg 

ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ (Quyết định 

không thể hiện rõ đối tượng có phải là Thanh niên xung 

phong và thời gian tham gia) 
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111 
Cao Thị 

Lơ 
1960 

Ngọc 

Liễn  

Kiến 

Hưng 
x     Kinh 2 3 

Quyết định  số 3034/QĐ-UBND ngày 30/12/2014 của Uỷ 

ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc trợ cấp một lần 

cho các đối tượng tham gia chiến tranh bảo về Tổ quốc  và 

làm nhiệm vụ quốc tế theo Quyết định 62/2011/QĐ-TTg 

ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ (Quyết định 

không thể hiện rõ đối tượng có phải là Thanh niên xung 

phong và thời gian tham gia) 

112 

Phạm 

Thị 

Mụa 

1955 
Ngọc 

Liễn  

Kiến 

Hưng 
x     Kinh 2 3 

Quyết định  số 3034/QĐ-UBND ngày 30/12/2014 của Uỷ 

ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc trợ cấp một lần 

cho các đối tượng tham gia chiến tranh bảo về Tổ quốc  và 

làm nhiệm vụ quốc tế theo Quyết định 62/2011/QĐ-TTg 

ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ (Quyết định 

không thể hiện rõ đối tượng có phải là Thanh niên xung 

phong và thời gian tham gia) 

113 
Đỗ Thị 

Đoàn 
1959 

Ngọc 

Liễn  

Kiến 

Hưng 
x     Kinh 2 3 

Quyết định  số 3034/QĐ-UBND ngày 30/12/2014 của Uỷ 

ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc trợ cấp một lần 

cho các đối tượng tham gia chiến tranh bảo về Tổ quốc  và 

làm nhiệm vụ quốc tế theo Quyết định 62/2011/QĐ-TTg 

ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ (Quyết định 

không thể hiện rõ đối tượng có phải là Thanh niên xung 

phong và thời gian tham gia) 

114 

Phạm 

Đức 

Thuấn 

1953 
Ngọc 

Liễn  

Kiến 

Hưng 
x     Kinh 2 3 

Quyết định  số 3034/QĐ-UBND ngày 30/12/2014 của Uỷ 

ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc trợ cấp một lần 

cho các đối tượng tham gia chiến tranh bảo về Tổ quốc  và 

làm nhiệm vụ quốc tế theo Quyết định 62/2011/QĐ-TTg 

ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ (Quyết định 

không thể hiện rõ đối tượng có phải là Thanh niên xung 

phong và thời gian tham gia) 

115 

Đỗ 

Xuân 

Phán 

1963 
Ngọc 

Liễn  

Kiến 

Hưng 
x     Kinh 2 7 

Quyết định  số 3034/QĐ-UBND ngày 30/12/2014 của Uỷ 

ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc trợ cấp một lần 

cho các đối tượng tham gia chiến tranh bảo về Tổ quốc  và 

làm nhiệm vụ quốc tế theo Quyết định 62/2011/QĐ-TTg 
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ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ (Quyết định 

không thể hiện rõ đối tượng có phải là Thanh niên xung 

phong và thời gian tham gia) 

116 

Cao 

Đức 

Xẻng 

1962 
Ngọc 

Liễn  

Kiến 

Hưng 
x     Kinh 2 3 

Quyết định  số 3034/QĐ-UBND ngày 30/12/2014 của Uỷ 

ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc trợ cấp một lần 

cho các đối tượng tham gia chiến tranh bảo về Tổ quốc  và 

làm nhiệm vụ quốc tế theo Quyết định 62/2011/QĐ-TTg 

ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ (Quyết định 

không thể hiện rõ đối tượng có phải là Thanh niên xung 

phong và thời gian tham gia) 

117 

Đặng 

Thị 

Tuấn 

1960 
Ngọc 

Liễn  

Kiến 

Hưng 
x     Kinh 2 3 

Quyết định  số 3034/QĐ-UBND ngày 30/12/2014 của Uỷ 

ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc trợ cấp một lần 

cho các đối tượng tham gia chiến tranh bảo về Tổ quốc  và 

làm nhiệm vụ quốc tế theo Quyết định 62/2011/QĐ-TTg 

ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ (Quyết định 

không thể hiện rõ đối tượng có phải là Thanh niên xung 

phong và thời gian tham gia) 

118 
Cao Thị 

Lức 
1957 

Ngọc 

Liễn  

Kiến 

Hưng 
x     Kinh 2 3 

Quyết định  số 3034/QĐ-UBND ngày 30/12/2014 của Uỷ 

ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc trợ cấp một lần 

cho các đối tượng tham gia chiến tranh bảo về Tổ quốc  và 

làm nhiệm vụ quốc tế theo Quyết định 62/2011/QĐ-TTg 

ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ (Quyết định 

không thể hiện rõ đối tượng có phải là Thanh niên xung 

phong và thời gian tham gia) 

119 

Cao 

Đức 

Băng 

1958 
Ngọc 

Liễn  

Kiến 

Hưng 
x     Kinh 2 3 

Quyết định  số 3034/QĐ-UBND ngày 30/12/2014 của Uỷ 

ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc trợ cấp một lần 

cho các đối tượng tham gia chiến tranh bảo về Tổ quốc  và 

làm nhiệm vụ quốc tế theo Quyết định 62/2011/QĐ-TTg 

ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ (Quyết định 

không thể hiện rõ đối tượng có phải là Thanh niên xung 

phong và thời gian tham gia) 
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120 
Bùi Duy 

Nhất 
1960 Cao Bộ 

Kiến 

Hưng 
x     Kinh 2 3 

Quyết định  số 3034/QĐ-UBND ngày 30/12/2014 của Uỷ 

ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc trợ cấp một lần 

cho các đối tượng tham gia chiến tranh bảo về Tổ quốc  và 

làm nhiệm vụ quốc tế theo Quyết định 62/2011/QĐ-TTg 

ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ (Quyết định 

không thể hiện rõ đối tượng có phải là Thanh niên xung 

phong và thời gian tham gia) 

121 

Nguyễn 

Thị 

Tuyến 

1959 
Đại 

Thắng 

Kiến 

Hưng 
x     Kinh 2 6 

Quyết định số 2472/QĐ-UBND ngày 19/8/2024 của uỷ ban 

nhân dân thành phố Hải Phòng về việc trợ cấp một lần cho 

các đối tượng tham gia chiến tranh bảo về Tổ quốc và làm 

nhiệm vụ quốc tế (Quyết định không thể hiện rõ đối 

tượng có phải là Thanh niên xung phong và thời gian 

tham gia) 

122 
Đỗ Thị 

Vĩnh 
1959 

Đại 

Thắng  

Kiến 

Hưng 
x     Kinh 4 9 

Quyết định số 2925/QĐ-UBND ngày 07/11/2018 của uỷ 

ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc trợ cấp một lần 

cho các đối tượng tham gia chiến tranh bảo về Tổ quốc  và 

làm nhiệm vụ quốc tế theo Quyết định 62/2011/QĐ-TTg 

ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ (Quyết định 

không thể hiện rõ đối tượng có phải là Thanh niên xung 

phong và thời gian tham gia) 

123 

 Phạm 

Văn 

Tiêm 

1961 Kỳ Sơn 
Kiến 

Hưng 
  x   Kinh 2 3 

Quyết định  số 3034/QĐ-UBND ngày 30/12/2014 của Uỷ 

ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc trợ cấp một lần 

cho các đối tượng tham gia chiến tranh bảo về Tổ quốc  và 

làm nhiệm vụ quốc tế theo Quyết định 62/2011/QĐ-TTg 

ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ (Quyết định 

không thể hiện rõ đối tượng có phải là Thanh niên xung 

phong và thời gian tham gia) 

124 
 Phạm 

Thị Đâu 
1959 Kỳ Sơn 

Kiến 

Hưng 
  x   Kinh 2 3 

Quyết định  số 3034/QĐ-UBND ngày 30/12/2014 của Uỷ 

ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc trợ cấp một lần 

cho các đối tượng tham gia chiến tranh bảo về Tổ quốc  và 

làm nhiệm vụ quốc tế theo Quyết định 62/2011/QĐ-TTg 

ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ (Quyết định 
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không thể hiện rõ đối tượng có phải là Thanh niên xung 

phong và thời gian tham gia) 

125 

 Nguyễn 

Văn 

Thận 

1936 Kỳ Sơn 
Kiến 

Hưng 
  x   Kinh 2 3 

Quyết định  số 3034/QĐ-UBND ngày 30/12/2014 của Uỷ 

ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc trợ cấp một lần 

cho các đối tượng tham gia chiến tranh bảo về Tổ quốc  và 

làm nhiệm vụ quốc tế theo Quyết định 62/2011/QĐ-TTg 

ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ (Quyết định 

không thể hiện rõ đối tượng có phải là Thanh niên xung 

phong và thời gian tham gia) 

126 
 Vũ Thị 

Thiệc 
1935 Kỳ Sơn 

Kiến 

Hưng 
  x   Kinh 2 3 

Quyết định  số 3034/QĐ-UBND ngày 30/12/2014 của Uỷ 

ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc trợ cấp một lần 

cho các đối tượng tham gia chiến tranh bảo về Tổ quốc  và 

làm nhiệm vụ quốc tế theo Quyết định 62/2011/QĐ-TTg 

ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ (Quyết định 

không thể hiện rõ đối tượng có phải là Thanh niên xung 

phong và thời gian tham gia) 

127 
 Vũ Thị 

Phông 
1931 Kỳ Sơn 

Kiến 

Hưng 
  x   Kinh 2 3 

Quyết định  số 3034/QĐ-UBND ngày 30/12/2014 của Uỷ 

ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc trợ cấp một lần 

cho các đối tượng tham gia chiến tranh bảo về Tổ quốc  và 

làm nhiệm vụ quốc tế theo Quyết định 62/2011/QĐ-TTg 

ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ (Quyết định 

không thể hiện rõ đối tượng có phải là Thanh niên xung 

phong và thời gian tham gia) 

128 
 Vũ Thị 

Út 
1935 Kỳ Sơn 

Kiến 

Hưng 
  x   Kinh 2 3 

Quyết định  số 3034/QĐ-UBND ngày 30/12/2014 của Uỷ 

ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc trợ cấp một lần 

cho các đối tượng tham gia chiến tranh bảo về Tổ quốc  và 

làm nhiệm vụ quốc tế theo Quyết định 62/2011/QĐ-TTg 

ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ (Quyết định 

không thể hiện rõ đối tượng có phải là Thanh niên xung 

phong và thời gian tham gia) 
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129 

 Nguyễn 

Văn 

Dục 

1922 Đa Ngư 
Kiến 

Hưng 
  x   Kinh 2 3 

Quyết định  số 3034/QĐ-UBND ngày 30/12/2014 của Uỷ 

ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc trợ cấp một lần 

cho các đối tượng tham gia chiến tranh bảo về Tổ quốc  và 

làm nhiệm vụ quốc tế theo Quyết định 62/2011/QĐ-TTg 

ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ (Quyết định 

không thể hiện rõ đối tượng có phải là Thanh niên xung 

phong và thời gian tham gia) 

130 

 Nguyễn 

Văn 

Dân 

1958 Đa Ngư 
Kiến 

Hưng 
  x   Kinh 2 3 

Quyết định  số 3034/QĐ-UBND ngày 30/12/2014 của Uỷ 

ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc trợ cấp một lần 

cho các đối tượng tham gia chiến tranh bảo về Tổ quốc  và 

làm nhiệm vụ quốc tế theo Quyết định 62/2011/QĐ-TTg 

ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ (Quyết định 

không thể hiện rõ đối tượng có phải là Thanh niên xung 

phong và thời gian tham gia) 

131 

 Nguyễn 

Văn 

Lập 

1961 Đa Ngư 
Kiến 

Hưng 
  x   Kinh 2 3 

Quyết định  số 3034/QĐ-UBND ngày 30/12/2014 của Uỷ 

ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc trợ cấp một lần 

cho các đối tượng tham gia chiến tranh bảo về Tổ quốc  và 

làm nhiệm vụ quốc tế theo Quyết định 62/2011/QĐ-TTg 

ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ (Quyết định 

không thể hiện rõ đối tượng có phải là Thanh niên xung 

phong và thời gian tham gia) 

132 

 Nguyễn 

Kim 

Ngừng 

1952 Đa Ngư 
Kiến 

Hưng 
  x   Kinh 2 3 

Quyết định  số 3034/QĐ-UBND ngày 30/12/2014 của Uỷ 

ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc trợ cấp một lần 

cho các đối tượng tham gia chiến tranh bảo về Tổ quốc  và 

làm nhiệm vụ quốc tế theo Quyết định 62/2011/QĐ-TTg 

ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ (Quyết định 

không thể hiện rõ đối tượng có phải là Thanh niên xung 

phong và thời gian tham gia) 

133 
Phạm 

Văn Hà 
1958 Đa Ngư 

Kiến 

Hưng 
  x   Kinh 2 3 

Quyết định  số 3034/QĐ-UBND ngày 30/12/2014 của Uỷ 

ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc trợ cấp một lần 

cho các đối tượng tham gia chiến tranh bảo về Tổ quốc  và 

làm nhiệm vụ quốc tế theo Quyết định 62/2011/QĐ-TTg 
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ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ (Quyết định 

không thể hiện rõ đối tượng có phải là Thanh niên xung 

phong và thời gian tham gia) 

134 

 Trịnh 

Văn 

Sơn 

1950 
Ngọc 

Tỉnh 

Kiến 

Hưng 
  x   Kinh 2 3 

Quyết định  số 3034/QĐ-UBND ngày 30/12/2014 của Uỷ 

ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc trợ cấp một lần 

cho các đối tượng tham gia chiến tranh bảo về Tổ quốc  và 

làm nhiệm vụ quốc tế theo Quyết định 62/2011/QĐ-TTg 

ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ (Quyết định 

không thể hiện rõ đối tượng có phải là Thanh niên xung 

phong và thời gian tham gia) 

135 

Nguyễn 

Duy 

Tiêu 

1937 
Ngọc 

Tỉnh 

Kiến 

Hưng 
  x   Kinh 2 3 

Quyết định  số 3034/QĐ-UBND ngày 30/12/2014 của Uỷ 

ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc trợ cấp một lần 

cho các đối tượng tham gia chiến tranh bảo về Tổ quốc  và 

làm nhiệm vụ quốc tế theo Quyết định 62/2011/QĐ-TTg 

ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ (Quyết định 

không thể hiện rõ đối tượng có phải là Thanh niên xung 

phong và thời gian tham gia) 

136 

Hoàng 

Thị 

Toán 

1961 
Ngọc 

Tỉnh 

Kiến 

Hưng 
  x   Kinh 2 3 

Quyết định  số 3034/QĐ-UBND ngày 30/12/2014 của Uỷ 

ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc trợ cấp một lần 

cho các đối tượng tham gia chiến tranh bảo về Tổ quốc  và 

làm nhiệm vụ quốc tế theo Quyết định 62/2011/QĐ-TTg 

ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ (Quyết định 

không thể hiện rõ đối tượng có phải là Thanh niên xung 

phong và thời gian tham gia) 

137 
 Vũ Văn 

Năm 
1960 

Kim 

Sơn 

Kiến 

Hưng 
  x   Kinh 2 3 

Quyết định  số 3034/QĐ-UBND ngày 30/12/2014 của Uỷ 

ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc trợ cấp một lần 

cho các đối tượng tham gia chiến tranh bảo về Tổ quốc  và 

làm nhiệm vụ quốc tế theo Quyết định 62/2011/QĐ-TTg 

ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ (Quyết định 

không thể hiện rõ đối tượng có phải là Thanh niên xung 

phong và thời gian tham gia) 
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Nguyễn 

Duy 

Cường 

1930 
Ngọc 

Liễn  

Kiến 

Hưng 
  x   Kinh 2 7 

Quyết định  số 3034/QĐ-UBND ngày 30/12/2014 của Uỷ 

ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc trợ cấp một lần 

cho các đối tượng tham gia chiến tranh bảo về Tổ quốc  và 

làm nhiệm vụ quốc tế theo Quyết định 62/2011/QĐ-TTg 

ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ (Quyết định 

không thể hiện rõ đối tượng có phải là Thanh niên xung 

phong và thời gian tham gia) 
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 Hoàng 

Đức 

Múp 

1962 
Kim 

Sơn 

Kiến 

Hưng 
  x   Kinh 2 3 

Quyết định  số 3034/QĐ-UBND ngày 30/12/2014 của Uỷ 

ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc trợ cấp một lần 

cho các đối tượng tham gia chiến tranh bảo về Tổ quốc  và 

làm nhiệm vụ quốc tế theo Quyết định 62/2011/QĐ-TTg 

ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ (Quyết định 

không thể hiện rõ đối tượng có phải là Thanh niên xung 

phong và thời gian tham gia) 
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Đỗ 

Xuân 

Phò 

1933 
Ngọc 

Liễn  

Kiến 

Hưng 
  x   Kinh 2 3 

Quyết định  số 3034/QĐ-UBND ngày 30/12/2014 của Uỷ 

ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc trợ cấp một lần 

cho các đối tượng tham gia chiến tranh bảo về Tổ quốc  và 

làm nhiệm vụ quốc tế theo Quyết định 62/2011/QĐ-TTg 

ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ (Quyết định 

không thể hiện rõ đối tượng có phải là Thanh niên xung 

phong và thời gian tham gia) 

b) Làm nhiệm vụ giúp nước bạn Lào từ tháng 5 năm 1975 đến ngày 31 tháng 12 năm 1988 

1 

Bùi 

Xuân 

Chiến 

1959 Cao Bộ 
Kiến 

Hưng 
x     Kinh 2 7 

Quyết định số 2925/QĐ-UBND, ngày 07/11/2018 v/c thực 

hiện chế độ trợ cấp 1 lần (Quyết định không thể hiện rõ 

đối tượng có phải là Thanh niên xung phong và thời 

gian tham gia) 
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